I. Một số quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai, lũ lụt (20 câu hỏi - đáp, tình huống)
1. Hiện tượng mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất là các hiện tượng thiên tai có đúng không?

Trả lời: Đúng. 

Điểm a, khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020 quy định: Thiên tai là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội, bao gồm bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt; sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy hoặc hạn hán; nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, cháy rừng do tự nhiên, rét hại, mưa đá, sương mù, sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác.”
2. Công tác phòng, chống thiên tai được thực hiện trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản nào?

Trả lời: 

Điều 4 Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 quy định các nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai gồm: 

- Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả.
- Phòng, chống thiên tai là trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tổ chức và cá nhân chủ động, cộng đồng giúp nhau.
- Phòng, chống thiên tai được thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ.
- Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, địa phương và quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành.
- Phòng, chống thiên tai phải bảo đảm tính nhân đạo, công bằng, minh bạch và bình đẳng giới.
- Phòng, chống thiên tai phải dựa trên cơ sở khoa học; kết hợp sử dụng kinh nghiệm truyền thống với tiến bộ khoa học và công nghệ; kết hợp giải pháp công trình và phi công trình; bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Phòng, chống thiên tai được thực hiện theo sự phân công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai.
3. Nguồn nhân lực cho phòng, chống thiên tai gồm những cơ quan, tổ chức, cá nhân nào?

Trả lời: 


Khoản 1 Điều 6 Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013, sửa đổi bổ sung năm 2020 quy định nguồn nhân lực cho phòng, chống thiên tai bao gồm: 
- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn là lực lượng tại chỗ thực hiện hoạt động phòng, chống thiên tai;
- Dân quân tự vệ là lực lượng tại chỗ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo phương án ứng phó thiên tai của địa phương và sự điều động của người có thẩm quyền;
- Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và là lực lượng nòng cốt trong công tác sơ tán người, phương tiện, tài sản, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội theo sự điều động của người có thẩm quyền;
- Tổ chức, cá nhân tình nguyện tham gia hỗ trợ hoạt động phòng, chống thiên tai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo sự chỉ huy của người có thẩm quyền;
- Người làm công tác phòng, chống thiên tai tại cơ quan Nhà nước thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.
4. Vừa qua, tại địa bàn xã anh D sinh sống có xảy ra mưa lũ kéo dài. Anh D muốn tham gia lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai của xã để hỗ trợ chính quyền và người dân trên địa bàn. Vậy ai là người có thẩm quyền quyết định thành lập lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã?

Trả lời: 

Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020 quy định lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã được thành lập ở cấp xã, hoạt động kiêm nhiệm, do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định trên cơ sở nguồn nhân lực tham gia theo quy định, bao gồm dân quân ở thôn, ấp, bản, làng, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu; dân quân ở cấp xã và tổ chức khác tại địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng, schống thiên tai theo phương án ứng phó thiên tai của địa phương. 

Như vậy, thẩm quyền thành lập lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định.

5. Quỹ phòng, chống thiên tai do cơ quan Nhà nước nào quản lý?

Trả lời: 

Điểm a khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020 quy định: Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách bao gồm Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quản lý.

Như vậy, Quỹ phòng, chống thiên tai do 02 cơ quan Nhà nước quản lý tương ứng với mỗi cấp quản lý ở trung ương và địa phương, cụ thể:

- Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

- Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quản lý.
6. Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh gồm những nguồn tài chính nào?

Trả lời: 

Theo điểm a khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020 thì nguồn tài chính của Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh bao gồm hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; đóng góp bắt buộc của tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn, công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo quy định của pháp luật về lao động; điều tiết từ Quỹ phòng chống, thiên tai trung ương, giữa các Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh và các nguồn hợp pháp khác.

Ngoài ra, điểm a khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020 còn quy định nguồn tài chính của Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương bao gồm hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; điều tiết từ Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn hợp pháp khác. 

7. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai là gì?

Trả lời:

Theo điểm b khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020 quy định thì Quỹ phòng, chống thiên tai hoạt động theo các nguyên tắc sau:

- Không vì mục đích lợi nhuận;
- Quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng pháp luật, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch;
- Hỗ trợ cho các hoạt động phòng, chống thiên tai mà ngân sách Nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu.”.
8. Chị K muốn đóng góp tự nguyện một khoản tiền tiết kiệm của mình cho công tác phòng, chống thiên tai, lũ lụt ở miền Trung – Tây Nguyên vừa qua. Vậy chị K có thể đóng góp bằng những hình thức nào theo quy định của pháp luật?

Trả lời: 

Theo khoản 1 Điều 11 Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 thì các tổ chức, cá nhân có thể đóng góp tự nguyện cho công tác phòng, chống thiên tai dưới các hình thức: đóng góp vào quỹ xã hội, quỹ từ thiện; tham gia quyên góp theo quy định của pháp luật và hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại do thiên tai.

Do đó, chị K có thể tham gia đóng góp tự nguyện cho công tác phòng, chống thiên tai bằng một trong các hình thức: đóng góp vào quỹ xã hội, quỹ từ thiện; tham gia quyên góp theo quy định của pháp luật và hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại do thiên tai.

9. Những hành vi nào bị cấm trong công tác phòng, chống thiên tai?

Trả lời: 
Theo quy định tại Điều 12 Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 thì các hành vi bị cấm trong công tác phòng, chống thiên tai bao gồm:

- Lợi dụng thiên tai và hoạt động phòng, chống thiên tai gây phương hại đến độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, quốc phòng, an ninh và lợi ích khác của quốc gia; gây mất trật tự xã hội; xâm hại tài sản của Nhà nước và Nhân dân, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng và thực hiện các hoạt động trái pháp luật khác.

- Phá hoại, làm hư hại, cản trở sự vận hành của công trình phòng, chống thiên tai.

- Vận hành hồ chứa thủy lợi, hồ chứa thủy điện, cống, trạm bơm không đúng quy trình được phê duyệt, trừ trường hợp đặc biệt thực hiện theo chỉ đạo của người có thẩm quyền.

- Thực hiện hoạt động làm tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp xử lý, khắc phục, đặc biệt là chặt phá rừng phòng hộ, lấn chiếm bãi sông, lòng sông, tạo vật cản, cản trở dòng chảy, khai thác trái phép cát, sỏi, khoáng sản gây sạt lở bờ sông, bờ biển.

- Chống đối, cản trở, cố ý trì hoãn hoặc không chấp hành sự chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai của cơ quan hoặc người có thẩm quyền.

- Chống đối, cản trở hoặc không chấp hành quyết định huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ ứng phó khẩn cấp thiên tai của cơ quan hoặc người có thẩm quyền.

- Lợi dụng thiên tai đầu cơ nâng giá hàng hóa, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để trục lợi, gây thiệt hại tới đời sống dân sinh.

- Sử dụng sai mục đích, chiếm dụng, làm thất thoát tiền và hàng cứu trợ; cứu trợ không kịp thời, không đúng đối tượng.

- Cố ý đưa tin sai sự thật về thiên tai và hoạt động phòng, chống thiên tai.

- Cố ý báo cáo sai sự thật về thiệt hại do thiên tai gây ra.
10. Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong công tác dự báo, cảnh báo về thiên tai?

Theo khoản 3 Điều 24 Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 và khoản 14 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020, thì trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong công tác dự báo, cảnh báo về thiên tai được quy định như sau:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo về thiên tai liên quan đến khí tượng, thủy văn và hải văn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo cháy rừng do tự nhiên;

- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có trách nhiệm ban hành bản tin báo tin động đất và dự báo, cảnh báo sóng thần;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam gửi các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai đến Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan theo quy định và chịu trách nhiệm về nội dung các dự báo, cảnh báo về thiên tai.
11. Để ứng phó đối với mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cần quyết định lựa chọn các biện pháp ứng phó cơ bản nào?

Theo khoản 1 Điều 26 Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 căn cứ vào loại thiên tai, cấp độ rủi ro thiên tai xảy ra, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai quyết định lựa chọn một hoặc một số biện pháp phù hợp sau đây:
- Sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không bảo đảm an toàn; tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người, đặc biệt đối tượng dễ bị tổn thương trong tình huống thiên tai khẩn cấp;
- Di chuyển tàu thuyền, phương tiện nuôi trồng thuỷ sản trên biển, ven biển, trên sông ra khỏi khu vực nguy hiểm; tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu hoặc thực hiện biện pháp khác để bảo đảm an toàn;
- Thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhà cửa, công sở, bệnh viện, trường học, kho tàng, công trình và cơ sở kinh tế, an ninh, quốc phòng;
- Chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất;
- Kiểm tra, phát hiện và xử lý sự cố công trình phòng, chống thiên tai, công trình trọng điểm về kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng;
- Giám sát, hướng dẫn và chủ động thực hiện việc hạn chế hoặc cấm người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm trên sông, trên biển, khu vực và tuyến đường bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy và khu vực nguy hiểm khác;
- Bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai;
- Thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng và địa điểm sơ tán;
- Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước và Nhân dân tại khu vực xảy ra thiên tai;
- Huy động khẩn cấp và tuân thủ quyết định chỉ đạo, huy động khẩn cấp về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để kịp thời ứng phó với thiên tai.
12. Việc thông tin, truyền thông và giáo dục về phòng, chống thiên tai được thực hiện bằng những hình thức chủ yếu nào?

Trả lời: 

Theo quy định của điểm a khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020 thì việc thông tin, truyền thông và giáo dục về phòng, chống thiên tai được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với từng loại đối tượng, trong đó có các hình thức chủ yếu sau đây:
- Đăng tải trên trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng; 

- Xây dựng tài liệu chuyên đề, tạp chí, tờ rơi, trong đó có tài liệu bằng tiếng dân tộc thiểu số;
- Tổ chức triển lãm, hội thảo, tập huấn, diễn tập phòng, chống thiên tai;
- Lồng ghép kiến thức phòng, chống thiên tai vào chương trình các cấp học;
- Tổ chức diễn đàn về phòng, chống thiên tai để tham vấn rộng rãi chính sách, pháp luật, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về phòng, chống thiên tai;
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về phòng, chống thiên tai.”
13. Cấp độ rủi ro thiên tai là gì? Cấp độ rủi ro của mỗi loại thiên tai được phân thành mấy cấp?

Trả lời: 

Theo khoản 1 Điều 1 Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai thì cấp độ rủi ro thiên tai là sự phân định mức độ thiệt hại do thiên tai áp thấp nhiệt đới, bão, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác có thể gây ra về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo Điều 6 Nghị định số 160/2018/NĐ-NĐ ngày 29/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và khoản 2 Điều 2 Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai quy định thì cấp độ rủi ro của mỗi loại thiên tai được phân tối đa thành 5 cấp và được gắn với một màu đặc trưng, theo mức độ tăng dần của rủi ro thiên tai, cụ thể: 

- Cấp 1 màu xanh dương nhạt là rủi ro nhỏ;

- Cấp 2 màu vàng nhạt là rủi ro trung bình;

- Cấp 3 màu da cam là rủi ro lớn;

- Cấp 4 màu đỏ là rủi ro rất lớn;

- Cấp 5 màu tím là thảm họa.

14. Rủi ro thiên tai do sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy gồm mấy cấp độ?

Trả lời: 

Theo Điều 12 Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai thì cấp độ rủi ro thiên tai do sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy có 2 cấp:
(i) Rủi ro thiên tai cấp độ 1 gồm các trường hợp sau:

- Mưa lớn với lượng mưa từ 200 mm đến 300 mm trong 24 giờ, mưa đã xảy ra trước đó trên 2 ngày, trên các sườn dốc có độ dốc cao hơn 25 độ, với các nền đất yếu, đất bở rời; hoặc đất sườn tàn tích;

- Mưa rất lớn với lượng mưa trên 300 mm trong 24 giờ, mưa đã xảy ra trước đó từ 1 ngày đến 2 ngày, trên sườn dốc có độ dốc nhỏ hơn 25 độ, với các nên đất yêu, đất bở rời;

- Mưa rất lớn với lượng mưa trên 300 mm trong 24 giờ, mưa đã xảy ra trước đó trên 2 ngày, trên các sườn dốc có độ dốc cao hơn 25 độ, với các nền đá phiến và sét bột kết gắn kết yếu.

(ii) Rủi ro thiên tai cấp độ 2 khi có khả năng xảy ra mưa với lượng mưa trên 300 mm trong 24 giờ, mưa đã xảy ra trước đó trên 2 ngày, trên các sườn dốc có độ dốc cao hơn 25 độ, với các nền đất yếu, đất bở rời; hoặc đất sườn tàn tích.

15. Vừa qua, tôi được biết có rất nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân huy động, quyên góp cứu trợ cho đồng bào miền Trung gặp lũ lụt, sạt lở đất. Tôi muốn hỏi, pháp luật quy định như thế nào về thẩm quyền huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ  trợ cho các vùng bị thiên tai?

Trả lời: 

Theo khoản 19 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020 thì thẩm quyền huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ được quy định như sau: 
- Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp có thẩm quyền huy động nguồn lực của Nhà nước theo thẩm quyền để phục vụ công tác cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ trung hạn theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước và pháp luật về dự trữ quốc gia. Việc hỗ trợ dài hạn thực hiện theo kế hoạch hằng năm;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai để hỗ trợ hoạt động phòng, chống thiên tai, ưu tiên cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ trung hạn theo quy định của Quỹ phòng, chống thiên tai.

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện vận động quyên góp, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực để cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ trung hạn.
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ vận động quyên góp, tiếp nhận nguồn lực để cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ trung hạn và chuyển giao cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh để phân bổ.
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ở địa phương phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng cấp tiếp nhận, phân bổ nguồn lực để cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ trung hạn;
- Tổ chức, cá nhân được phép quyên góp từ cộng đồng theo quy định của pháp luật có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Nhân dân nơi được hỗ trợ để thực hiện cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ trung hạn;
- Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai có trách nhiệm kêu gọi, tiếp nhận các khoản hỗ trợ khẩn cấp từ quốc tế trong các tình huống khẩn cấp về thiên tai và chuyển giao Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh để phân bổ.
16. Trách nhiệm quản lý Nhà nước về phòng, chống thiên tai của Ủy ban Nhân dân cấp xã được quy định như thế nào?

Trả lời: 

Khoản 2 Điều 43 Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 quy định trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã, gồm:

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện Luật này và các quy định liên quan về phòng, chống thiên tai;
- Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai; lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
- Quản lý, bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn;
- Xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn và tổ chức diễn tập theo phương án được phê duyệt;
- Tổ chức thực hiện việc dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, hóa chất xử lý nước, thuốc chữa bệnh, phòng dịch, phương tiện, vật tư và trang thiết bị theo phương châm bốn tại chỗ để chủ động ứng phó khi thiên tai xảy ra;
- Tổ chức thường trực, chỉ huy việc phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn;
- Triển khai biện pháp bảo vệ sản xuất khi xảy ra thiên tai để giảm nhẹ thiệt hại, nhanh chóng phục hồi sản xuất;
- Tiếp nhận, quản lý, phân phối tiền, hàng cứu trợ khẩn cấp của Nhà nước, tổ chức và cộng đồng để ổn định đời sống, phục hồi sản xuất và khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật.
17. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai do ai thành lập? Thành phần của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai được quy định như thế nào?

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 23 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020 thì Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai làm nhiệm vụ điều phối liên ngành, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai trên phạm vi toàn quốc.
Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai do Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban; thành viên của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai bao gồm Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hoặc đại diện lãnh đạo của một số bộ, cơ quan có liên quan và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và có cơ quan chuyên trách trực thuộc Bộ để tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.
18. Pháp luật quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của các hộ gia đình và cá nhân trong phòng, chống thiên tai?

Trả lời: 


Khoản 1 Điều 34 Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 quy định các hộ gia đình và cá nhân có các quyền sau: 


- Tiếp cận thông tin về phòng, chống thiên tai do các cơ quan có thẩm quyền ban hành;
- Tham gia xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai tại địa phương;
- Tham gia chương trình thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống thiên tai; nâng cao kiến thức về phòng, chống thiên tai phù hợp với điều kiện cụ thể;
- Được hoàn trả vật tư, phương tiện; nhận tiền công lao động khi tham gia ứng phó khẩn cấp thiên tai đối với cộng đồng theo lệnh huy động của người có thẩm quyền;
- Người tham gia ứng phó thiên tai nếu bị thương, bị chết được xem xét, hưởng chế độ, chính sách như đối với thương binh, liệt sỹ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
- Được cứu trợ, hỗ trợ khi bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật.
Khoản 2 Điều 34 Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 quy định các hộ gia đình và cá nhân có các nghĩa vụ sau: 

- Chủ động xây dựng, nâng cấp, bảo vệ công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình bảo đảm an toàn trước thiên tai hoặc di dời đến nơi an toàn; không xây dựng nhà ở hoặc cư trú tại khu vực có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai;
- Thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai tại địa phương;
- Tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp với đặc điểm thiên tai tại địa phương;
- Chủ động trang bị thiết bị theo khả năng để tiếp nhận bản tin dự báo, cảnh báo và sự chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống thiên tai;
- Chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện theo khả năng để phòng, chống thiên tai;
- Chủ động dự trữ lương thực, nước uống, vật tư và thiết bị xử lý nước, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng dịch theo khả năng để bảo đảm đời sống khi thiên tai xảy ra phù hợp với đặc thù thiên tai tại địa phương;
- Chủ phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển, trên sông phải trang bị đầy đủ phao cứu sinh, thiết bị thông tin, tín hiệu phù hợp; phải cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về vị trí, tình trạng của phương tiện đang hoạt động cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng khi thiên tai xảy ra; khi gặp tàu thuyền khác bị nạn phải kịp thời cứu hộ, tìm kiếm, cứu nạn, trường hợp vượt quá khả năng phải bằng mọi cách thông báo cho cơ quan tìm kiếm, cứu nạn;
- Chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình khi thiên tai xảy ra; tham gia hỗ trợ cộng đồng phòng, chống thiên tai;
- Chấp hành sự hướng dẫn, chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan, người có thẩm quyền về sơ tán người, phương tiện ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm;
- Chấp hành quyết định huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để phục vụ hoạt động ứng phó khẩn cấp của cơ quan có thẩm quyền;
- Chủ động thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong khu vực sinh sống và làm việc sau khi bị tác động của thiên tai;
- Thông báo đến cơ quan, người có thẩm quyền khi phát hiện sự cố hoặc hành vi gây mất an toàn cho công trình phòng, chống thiên tai và tham gia xử lý sự cố công trình trong khả năng của mình;
- Cung cấp thông tin về diễn biến thiên tai, thiệt hại do thiên tai cho cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi nhận biết của mình;
- Cá nhân có nghĩa vụ đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định của Chính phủ; chủ động giúp đỡ người bị thiệt hại do thiên tai tại địa phương.
19. Ông M là Hội viên Hội kiến trúc sư trẻ của tỉnh X. Vừa qua, trên địa bàn tỉnh X có xảy ra lũ lụt, thiên tai gây ra thiệt hại lớn cho toàn tỉnh. Ông M và các hội viên khác của Hội mong muốn tham gia vào công tác phòng, chống thiên tai, lũ lụt của địa phương. Ông M muốn biết, pháp luật quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong công tác phòng, chống thiên tai?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 36 Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có các quyền và nghĩa vụ sau:

(i) Quyền:

- Được trả công lao động, hoàn trả hoặc bồi thường vật tư, phương tiện, trang thiết bị tham gia ứng phó khẩn cấp thiên tai theo lệnh huy động của cơ quan, người có thẩm quyền;
- Tiếp cận thông tin về phòng, chống thiên tai do các cơ quan có thẩm quyền ban hành;
- Tham gia xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai;
- Tham gia chương trình thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống thiên tai; nâng cao kiến thức về phòng, chống thiên tai phù hợp với điều kiện cụ thể;
- Được cứu trợ, hỗ trợ khi bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của Luật này.
(ii) Nghĩa vụ:

- Chủ động xây dựng, bảo vệ công trình, cơ sở vật chất thuộc phạm vi quản lý bảo đảm an toàn trước thiên tai;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phòng, chống thiên tai;
- Tuân thủ quyết định huy động khẩn cấp về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm của người có thẩm quyền để phục vụ hoạt động ứng phó thiên tai;
- Chủ động thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong phạm vi quản lý của mình khi bị tác động của thiên tai.
20. Pháp luật quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức kinh tế trong phòng, chống thiên tai?

Theo quy định tại Điều 35 Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013, các tổ chức kinh tế có quyền và nghĩa vụ trong phòng, chống thiên tai như sau:

(i) Quyền:

- Được trả công lao động, hoàn trả hoặc bồi thường vật tư, phương tiện, trang thiết bị tham gia ứng phó khẩn cấp thiên tai đối với cộng đồng theo lệnh huy động của cơ quan, người có thẩm quyền;
-Tham gia đầu tư dự án xây dựng công trình phòng, chống thiên tai kết hợp đa mục tiêu theo quy hoạch, kế hoạch của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương và được khai thác lợi ích do việc đầu tư mang lại theo quy định của pháp luật.
(ii) Nghĩa vụ:
- Chủ động xây dựng, bảo vệ công trình, cơ sở vật chất của mình và tổ chức sản xuất, kinh doanh bảo đảm an toàn trước thiên tai;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phòng, chống thiên tai;
- Khi đầu tư xây dựng công trình phải áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trước rủi ro thiên tai; chấp hành quy định về bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai;
- Tham gia chương trình thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống thiên tai; nâng cao kiến thức về phòng, chống thiên tai; tập huấn, huấn luyện, diễn tập kỹ năng phòng, chống thiên tai theo kế hoạch của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương;
- Chấp hành sự hướng dẫn, chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan, người có thẩm quyền trong việc thực hiện biện pháp phòng, chống thiên tai;
- Chấp hành lệnh huy động khẩn cấp nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để phục vụ hoạt động ứng phó tình huống khẩn cấp;
- Chủ động thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong phạm vi quản lý của mình khi bị tác động của thiên tai;
- Tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương trong khả năng của mình;
- Đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định của Chính phủ.
II. Một số quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (15 câu hỏi - đáp, tình huống)

Câu 1. Anh/chị hãy cho biết thế nào được gọi là tình huống sự cố, thiên tai cơ bản?

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP: Tình huống sự cố, thiên tai cơ bản là các tình huống do thiên tai hoặc con người gây ra dẫn đến sự cố, tai nạn có nguy cơ đe dọa hoặc gây hậu quả tổn thất về người, phương tiện, tài sản, vật chất và gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường cần thiết phải có các biện pháp kịp thời, thích hợp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại tới mức thấp nhất, bao gồm:

- Tai nạn tàu, thuyền trên biển;
- Sự cố tràn dầu;
- Sự cố cháy nổ giàn khoan, đường ống dẫn dầu, khí;
- Sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư;
- Sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng, hầm lò khai thác khoáng sản;
- Sự cố rò rỉ phóng xạ, bức xạ hạt nhân, tán phát hóa chất độc và môi trường;
- Sự cố động đất, sóng thần;
- Tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng;
- Tai nạn máy bay xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam;
- Sự cố vỡ đê, hồ đập và xả lũ;
- Sự cố cháy rừng;
- Bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, ngập lụt; lũ quét, lũ ống, sạt, lở đất đá và các sự cố khác do thiên tai gây ra.
Câu 2. Theo anh/chị cần phải tuân thủ những nguyên tắc nào để hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn đạt hiệu quả?

Trả lời: 

Điều 4 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP quy định nguyên tắc tổ chức hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn như sau:

- Thông tin về sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải được thông báo nhanh chóng, kịp thời cho chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và cơ quan chủ trì.
- Chủ động, sẵn sàng nhân lực, phương tiện, thiết bị cho hoạt động ứng phó theo từng khu vực và tính chất vụ việc; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và các lực lượng tham gia công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn. Từng bước nâng cao năng lực dân sự trong hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; trong đó lực lượng vũ trang làm nòng cốt.
- Thực hiện phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả. Ưu tiên hoạt động cứu người trước, cứu tài sản sau và bảo vệ môi trường khi có tình huống xảy ra.
- Chỉ huy thống nhất, phối hợp chặt chẽ các lực lượng được huy động tham gia ứng phó, tìm kiếm cứu nạn trong suốt quá trình tổ chức thực hiện công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn.
- Bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tham gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; các công trình, phương tiện hoạt động trên phạm vi khu vực được ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ môi trường; hạn chế mức thấp nhất sự cố, tai nạn do chính hoạt động ứng phó, tìm kiếm cứu nạn gây ra.
Câu 3. Xin hỏi hệ thống tổ chức ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bao gồm những cơ quan, đơn vị nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP, hệ thống tổ chức ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bao gồm các cơ quan, đơn vị sau đây:

Cấp quốc gia: Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn.
Cấp bộ, ngành: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn.
Cấp địa phương: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các cấp (cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cấp huyện, quận trực thuộc tỉnh, thành phố; cấp xã, phường, thị trấn trực thuộc huyện, quận).
Các đơn vị chuyên trách
· Bộ Quốc phòng:
- Cục Cứu hộ - Cứu nạn;
-Trung tâm Quốc gia huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không;
- Trung tâm Quốc gia huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường biển;
- Trung tâm Quốc gia đào tạo, huấn luyện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;
- Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Bắc;
- Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung;
- Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn.
· Bộ Công an: Các đơn vị của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
· Bộ Giao thông vận tải:
- Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam thuộc Cục Hàng hải Việt Nam và các Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực;
- Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không trực thuộc Tổng công ty quản lý bay Việt Nam;
- Các Trung tâm Hiệp đồng khẩn nguy các Cảng Hàng không Việt Nam.
· Bộ Công Thương:
- Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam/Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam;
- Trung tâm Cấp cứu mỏ/Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Các đơn vị kiêm nhiệm

· Bộ Quốc phòng:

- Các Trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn: Cô Tô (Quảng Ninh), Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Cồn Cỏ (Quảng Trị), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Trường Sa (Khánh Hòa), Phú Quý (Bình Thuận), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Thổ Chu (Kiên Giang), Hòn Khoai (Cà Mau), Song Tử Tây (Khánh Hòa);
- Các Trung tâm Ứng phó sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam;
- Các Đội tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai: Đội Cứu sập; Đội khắc phục hậu quả về môi trường; Đội Quân y cứu trợ thảm họa; Đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn; Đội tàu tìm kiếm cứu nạn trên biển;
- Các Tiểu đoàn Công binh tìm kiếm cứu nạn, cứu sập đổ công trình;
- Các Đội ứng phó sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân;
- Các Đội bay tìm kiếm cứu nạn đường không;
- Các Đội thông tin liên lạc cơ động ứng phó thiên tai, thảm họa;
- Các đơn vị của các Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Binh chủng, Binh đoàn, Học viện, nhà trường và các Tổng cục.
· Bộ Công an:

- Các đơn vị của lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động;

- Trung tâm huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ.

· Bộ Y tế:

- Trung tâm cấp cứu 115 và khoa cấp cứu của các bệnh viện.
Các cơ quan, đơn vị phối hợp, tình nguyện

· Hội Chữ thập đỏ;

· Các tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức xã hội, tình nguyện.

Câu 4: Pháp luật quy định như thế nào về tổ chức và những nhiệm vụ chính của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các cấp?

Trả lời:

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn bao gồm: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Điều 7 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP quy định về tổ chức, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ như sau:
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập cơ quan thường trực làm việc theo chế độ chuyên trách để tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và Bộ trưởng các bộ về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành quản lý.
- Tổ chức, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và các quy định của Nghị định số 30/2017/NĐ-CP.
Điều 8 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP quy định về tổ chức và nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã như sau:
- Cơ quan quân sự các cấp chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp về công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được biên chế cán bộ chuyên trách thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các cấp chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp về công tác ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư.
- Tổ chức, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thực hiện theo quy định tại các Điều 20, 21 và 22 Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và các quy định của Nghị định số 30/2017/NĐ-CP.

Câu 5: Khi xảy ra thiên tai, việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, báo động cần thực hiện như thế nào?

Trả lời: 

Tại Điều 12 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP quy định về tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, báo động khi xảy ra sự cố thiên tai như sau:

- Thông tin liên quan đến sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được báo cáo về cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn cùng cấp để kiểm tra và xử lý.

- Sau khi nhận được thông tin liên quan đến sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xảy ra; các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cùng cấp có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan, tổ chức thuộc quyền và nhân dân, đồng thời báo cáo cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn cấp trên theo quy định.

- Các phương tiện thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương có trách nhiệm thông tin kịp thời đến tổ chức, cá nhân và nhân dân biết những tin tức liên quan đến sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Câu 6. Pháp luật quy định như thế nào về thẩm quyền huy động nhân lực, phương tiện, trang bị, vật tư để ứng phó tình huống sự cố và tìm kiếm cứu nạn khi thiên tai xảy ra?

Trả lời:

Điều 15 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP quy định về thẩm quyền huy động nhân lực, phương tiện, trang bị, vật tư như sau:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có thẩm quyền huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, máy móc, trang thiết bị của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý để ứng phó tình huống sự cố và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương. Trường hợp vượt quá khả năng, thẩm quyền phải báo cáo kịp thời với Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn cấp trên trực tiếp.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, máy móc, trang thiết bị của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý để ứng phó tình huống sự cố và tìm kiếm cứu nạn. Trường hợp vượt quá khả năng, thẩm quyền phải báo cáo kịp thời với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn.

- Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn của bộ cơ quan ngang bộ có thẩm quyền huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, máy móc, trang thiết bị của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý để ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn.

- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn quyết định huy động hoặc báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định huy động nguồn lực và biện pháp ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn trong trường hợp vượt quá khả năng của địa phương, bộ.

- Người có thẩm quyền quyết định huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, máy móc, trang thiết bị của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý có trách nhiệm quyết định việc thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn hoặc hoàn trả, bồi thường thiệt hại cho tổ chức, cá nhân được huy động theo quy định của Bộ Tài chính.

Câu 7. Pháp luật quy định như thế nào đối với công tác giáo dục, huấn luyện, diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn?

Trả lời:

Điều 16 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP quy định về giáo dục, huấn luyện, diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn như sau:

- Các cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác theo chức năng, nhiệm vụ để tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức, trách nhiệm và phổ cập kiến thức cơ bản cho toàn dân về ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Việc bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập, phổ cập kiến thức và các biện pháp ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm được tổ chức hàng năm theo hướng dẫn của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, các bộ, ngành chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn xác định nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong chương trình huấn luyện, đào tạo hàng năm.

- Diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở từng địa phương, cơ quan, tổ chức do Chủ tịch Ủy ban nhân dân địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và cấp trên trực tiếp.

Đối với thời gian giáo dục, huấn luyện trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tại Điều 17 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP cũng đã có những quy định rất rõ, cụ thể như sau:

- Thời gian huấn luyện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm cho các lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm tối thiểu là 3% trong tổng thời gian huấn luyện chuyên môn theo chương trình huấn luyện của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian huấn luyện ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong chương trình đào tạo của từng năm học đối với sinh viên, học viên đào tạo trong các học viện, nhà trường.

- Đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được lồng ghép, tích hợp trong các môn học của chương trình giáo dục phổ thông.

Câu 8. Vừa qua trên địa bản tỉnh có xảy ra đợt mưa bão kéo dài, anh A là người được phân công làm nhiệm vụ trực đêm (bắt đầu từ 22h) tại Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn xã X. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật thì anh A có được hưởng chế độ gì không? Nếu có thì mức hưởng chế độ cụ thể được tính như thế nào?

Trả lời:
Vì anh A tham gia trực ban đêm (bắt đầu từ 22 giờ) nên theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP sẽ được hưởng chế độ trực đêm đối với người làm nhiệm vụ trực tại Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn; người trực tại Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các cấp thuộc các bộ, ngành, địa phương. Cụ thể như sau:

- Mức 1: Trực có thời gian từ 04 giờ/01 ngày trở lên được hưởng mức tiền ăn thêm/01 ngày bằng 4% nhân với lương cơ sở theo quy định hiện hành;

- Mức 2: Trực có thời gian từ 02 giờ đến dưới 04 giờ được hưởng mức tiền ăn thêm bằng 2% nhân với lương cơ sở theo quy định hiện hành.
Chi phí cho trực (trong trường hợp này là anh A) được tính vào ngân sách chi hoạt động thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các bộ, ngành, địa phương.

Câu 9: Số lượng người trực tại Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn; người trực tại Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các cấp thuộc các bộ, ngành, địa phương được quy định như thế nào?

Trả lời:
Theo khoản 2 Điều 18 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP, tùy vào tình hình thực tế mà số lượng người trực tại Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn; người trực tại Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các cấp sẽ do người có thẩm quyền quy định, cụ thể như sau:

- Tại Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn quy định;

- Tại Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các cấp do Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các bộ, ngành, địa phương cấp tỉnh quy định.
Câu 10: Pháp luật quy định như thế nào về chế độ đối với người được huy động làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu?

 Trả lời:

Điều 19 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP quy định về chế độ đối với người được huy động làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cụ thể như sau:

- Người không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong thời gian được huy động thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng chế độ như sau:
+ Được trợ cấp ngày công lao động từng ngành nghề theo mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Đối với lao động phổ thông, mức trợ cấp ngày công thấp nhất bằng 0,1 lần mức lương cơ sở, đối với lao động có liên quan trực tiếp đến chất phóng xạ, tác nhân sinh học, hóa chất độc hại mức trợ cấp thấp nhất bằng 0,1 lần mức lương cơ sở; nếu làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau được tính gấp đôi; làm nhiệm vụ trong điều kiện có yếu tố độc hại, nguy hiểm thì được bồi dưỡng tại chỗ theo quy định của pháp luật;
+ Khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hàng ngày thì được cấp huy động bố trí nơi ăn, nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi và về theo quy định chế độ công tác của Bộ Tài chính; được hỗ trợ tiền ăn theo mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định;
+ Cấp nào huy động thì cấp đó bảo đảm chi trả.
- Người được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, trong thời gian được huy động thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền được cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trả nguyên lương và các khoản phụ cấp, được thanh toán phụ cấp đi đường và tiền tàu xe, khi làm việc trong môi trường độc hại và nơi có phụ cấp khu vực, được hưởng theo chế độ hiện hành.
Chi phí cho các khoản nói trên được tính vào ngân sách chi hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.
- Cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên được huy động thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật.
Câu 11: Trong trường hợp nào, người tham gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bị ốm đau, tai nạn sẽ được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội và an toàn, vệ sinh lao động?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP, người tham gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bị ốm đau, tai nạn trong các trường hợp sau đây thì được hưởng chế độ về ốm đau, tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội và an toàn, vệ sinh lao động (từ khi được huy động, bắt đầu đi thực hiện nhiệm vụ đến khi hoàn thành, về đến nơi cư trú):

- Bị ốm đau, tai nạn trong thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc kể cả trong và ngoài giờ hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

- Bị ốm đau, tai nạn trên đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm nhiệm vụ khi có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú;

- Không giải quyết chế độ ốm đau đối với trường hợp do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất và Nghị định số 126/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất ma túy.

Câu 12: Trong đợt tham gia ứng phó sự cố, thiên tai trên địa bản tỉnh C, anh H là nhân viên bảo vệ của Công ty X trong lúc làm nhiệm vụ đã bị cây đổ vào người làm bị thương ở vùng đầu và vai phải. Anh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trong trường hợp này, anh H được hưởng chế độ như thế nào?

Trả lời:

Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với người bị ốm đau, tai nạn khi tham gia ứng phó sự cố, thiên tai cụ thể như sau:
Đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà ốm đau, bị tai nạn, bị thương hoặc chết thì được giải quyết chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; an toàn vệ sinh lao động và pháp luật về bảo hiểm y tế;
Đối với người không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:
- Bị ốm đau: Người tham gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bị ốm đau trong khi làm nhiệm vụ nếu chưa tham gia đóng bảo hiểm y tế thì được thanh toán tiền khám chữa bệnh như tiêu chuẩn của người tham gia đóng bảo hiểm y tế;
- Bị tai nạn:
+ Được thanh toán chi phí y tế trong quá trình sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định thương tật, xuất viện;
+ Sau khi điều trị được cơ quan chức năng giới thiệu đi giám định khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa theo quy định của pháp luật;
+ Trường hợp người chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội bị suy giảm khả năng lao động 5% thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;
+ Người bị tai nạn bị mất một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc chức năng, biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau, làm suy giảm khả năng hoạt động, khiến cho việc lao động, sinh hoạt, học tập gặp nhiều khó khăn được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật đối với người tàn tật;
- Trường hợp bị chết, kể cả chết trong thời gian điều trị lần đầu, nếu người bị chết chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội, thì người trực tiếp mai táng được nhận tiền mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và gia đình của người đó được trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở.
Kinh phí chi trả các chế độ khi bị ốm đau, tai nạn do ngân sách nhà nước bảo đảm. Đối với người tham gia bảo hiểm y tế thì tiền khám chữa bệnh do quỹ bảo hiểm y tế chi trả; đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả các chế độ.

Đối với người tham gia bảo hiểm y tế, tiền khám chữa bệnh do quỹ bảo hiểm y tế chi trả; đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả các chế độ.
Bênh cạnh đó, tại Điều 21 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP cũng quy định: người tham gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi làm nhiệm vụ cứu người, cứu tài sản của nhà nước, của nhân dân, nếu bị thương, hy sinh thì được xem xét để hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Câu 13: Pháp luật quy định như thế nào về nguồn ngân sách bảo đảm cho hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn?

Trả lời:

Điều 22 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP quy định về nguồn ngân sách bảo đảm hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sau đây:

- Nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

- Các khoản hỗ trợ, viện trợ của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước cho hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Các khoản thu thông qua các hợp đồng dịch vụ, đóng góp, đền bù của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập.
Câu 14: Pháp luật quy định như thế nào về chủng loại trang thiết bị ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn?
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP, trang thiết bị ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn gồm các nhóm sau:
- Trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn đường không;

- Trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn đường biển, đường thủy nội địa;

- Trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu;

- Trang thiết bị chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;

- Trang thiết bị cứu sập đổ công trình;

- Trang thiết bị ứng phó sự cố hóa chất độc, phóng xạ, sinh học hạt nhân;

- Trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt;

- Trang thiết bị thông tin tìm kiếm cứu nạn;

- Trang thiết bị y tế tìm kiếm cứu nạn;

- Trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn khác.

Ngoài ra, hàng năm, định kỳ, các bộ, ngành, địa phương căn cứ Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn quyết định điều chỉnh số lượng chủng loại trang thiết bị ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho phù hợp với thực tế.

Câu 15: Bạn hãy cho biết các quy định về quyền ưu tiên đối với xe làm nhiệm vụ nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ?

Trả lời:

Điều 26 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP quy định: Xe làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng được quyền ưu tiên, gồm:

- Xe chỉ huy của các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Xe chuyên dụng ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đang vận chuyển, thực hiện nhiệm vụ;

- Xe ưu tiên khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, xe chỉ huy, xe chuyên dụng làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có cờ hiệu ưu tiên "TÌM KIẾM CỨU NẠN" cắm ở đầu xe phía bên trái người lái: Cờ hình chữ nhật, khung có nét viền màu đỏ kích thước rộng 20 cm x dài 30 cm, nền cờ màu trắng, phía trái có logo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, giữa nền cờ có hàng chữ "TÌM KIẾM CỨU NẠN" màu đỏ.

Thẩm quyền cấp tín hiệu xe làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được quyền ưu tiên do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn quy định.

III. Một số quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực giao thông vận tải (15 câu hỏi - đáp, tình huống)
1. Bà N xem Chương trình thời sự buổi tối có thông tin do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong vài ngày tới, mưa lớn sẽ xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước, nhất là các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Ngoài ra, người dẫn chương trình có nói đến việc cần cải tạo, tu bổ và bảo trì các công trình phòng, chống thiên tai đường bộ nên muốn biết rõ hơn công trình phòng, chống thiên tai đường bộ bao gồm những loại công trình nào? Nguyên tắc hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời

Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư số  03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ (sau đây gọi là Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT): Công trình phòng, chống thiên tai đường bộ là những công trình được xây dựng kiên cố hoặc tạm thời để hạn chế hoặc làm giảm nhẹ các tác động của thiên tai đối với công trình đường bộ, nhà làm việc, kho, xưởng hoặc phục vụ việc dự báo, cảnh báo, chỉ huy, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai.

Về nguyên tắc hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ được quy định tại Điều 4 Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT, cụ thể như sau:

- Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai được quy định tại Điều 4 Luật Phòng, chống thiên tai (phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả; phòng, chống thiên tai là trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tổ chức và cá nhân chủ động, cộng đồng giúp nhau…).
- Khi thiên tai suy yếu hoặc sau khi thời tiết trở lại bình thường các tổ chức, cá nhân theo nhiệm vụ được giao phải triển khai ngay các biện pháp ứng phó, khắc phục các thiệt hại xảy ra đối với công trình đường bộ để khôi phục hoạt động giao thông, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

- Các biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong kế hoạch đề ra phải được đáp ứng về nguồn nhân lực, vật lực theo phương châm bốn tại chỗ “Lực lượng tại chỗ - Chỉ huy tại chỗ - Vật tư, hậu cần tại chỗ - Thiết bị tại chỗ” nhằm hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của thiên tai và ứng cứu, khắc phục trong thời gian ngắn nhất.

- Bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, các công trình giao thông, phương tiện hoạt động trên đường bộ; hạn chế mức thấp nhất sự cố, tai nạn do chính hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai gây ra.

2. Mặc dù là công ty xây dựng mới được thành lập chưa đầy 05 năm, nhưng công ty A đã thành công khi tạo nên uy tín và tên tuổi trong thị trường đầu tư xây dựng bởi đã thi công nhiều công trình lớn, có chất lượng. Đầu năm nay, sau khi công ty A trúng thầu xây dựng một số công trình đường bộ đầu tư xây dựng mới của tỉnh P, ông K là chủ doanh nghiệp rất vui mừng phấn khởi. Tuy nhiên, ông cũng khá lo lắng vì P là 01 tỉnh miền Trung nơi được coi là “rốn tâm bão” của cả nước. Ở nơi này, thiên tai, lũ lụt thường xuyên xảy ra gây nhiều thiệt hại to lớn về nhà cửa, mùa màng, cầu cống và đường xá. Vì vậy, trước khi bắt tay vào xây dựng công trình này, ông K muốn biết rõ hơn pháp luật có quy định như thế nào về phòng ngừa thiên tai đối với công trình đường bộ đầu tư xây dựng mới?

Trả lời

Việc phòng ngừa thiên tai đối với công trình đường bộ đầu tư xây dựng mới được quy định tại Điều 6 Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT, cụ thể như sau:

- Các công trình đường bộ được đầu tư xây dựng mới phải có khả năng chịu được tác động của thiên tai.

- Trong quá trình khảo sát, thiết kế cần phải tuân thủ quy định trong các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng, trên cơ sở những yêu cầu sau:

+ Nghiên cứu địa hình, địa mạo của khu vực xây dựng công trình và lưu vực, sự hình thành các công trình ở thượng lưu có tác động đến công trình đường bộ. Thu thập đầy đủ các số liệu thống kê về lượng mưa, lưu lượng dòng chảy, mực nước dâng, sự xâm thực của sóng, thủy triều vùng gần biển, áp lực gió; nghiên cứu về tình hình sự cố, thiên tai của khu vực, các số liệu lịch sử, khoan thăm dò địa chất khu vực xây dựng công trình để làm cơ sở cho công tác thiết kế;

+ Lựa chọn địa điểm xây dựng công trình, vật liệu, loại kết cấu thích hợp để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của thiên tai;

+ Tính toán thủy văn theo lưu lượng thiết kế; tính toán thiết kế công trình theo cường độ gió bảo đảm tính ổn định chống gió, bão của tổng thể công trình cũng như từng kết cấu riêng biệt; thiết kế theo Quy chuẩn, Tiêu chuẩn có tính tới ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu toàn cầu và khu vực; ảnh hưởng của các công trình thủy lợi, thủy điện, nông ngư nghiệp cùng các tác động do phá hủy môi trường sinh thái của con người như chặt phá rừng, khai thác nguyên vật liệu làm thay đổi môi trường trong khu vực xây dựng;

+  Khi thiết kế khẩu độ cầu, phải hạn chế việc thu hẹp dòng chảy tự nhiên của sông, suối để không ảnh hưởng đến việc thoát lũ, không gây xói lở mố, trụ cầu. Phải tính toán chiều sâu xói lở dưới chân trụ, mố cầu để xác định cao độ đặt móng sâu hơn cao độ đáy sông sau khi xói một độ sâu an toàn tùy theo loại móng. Cần thiết kế kè chỉnh hướng dòng chảy, lát mái ta luy đất đắp tứ nón và đường vào cầu, xây dựng các trụ chống va gần các trụ cầu để gạt cây và vật trôi không cho va thẳng vào trụ cầu;

+ Đối với các công trình đường, phải tính toán đầy đủ các rãnh thoát nước (rãnh dọc, rãnh ngang, rãnh đỉnh) với diện tích thoát nước và kết cấu đủ cho lưu lượng, vận tốc nước thông qua lúc có mưa, lũ lớn;

+ Cao độ nền đường bộ phải cao hơn mực nước tính toán cao nhất khi có thiên tai. Trong trường hợp phải chấp nhận có những thời điểm để nước tràn qua nền đường thì phải có thiết kế đặc biệt để bảo vệ đoạn đường đó như lát mái và lề đường chống xói lở, đất nền đường cần được gia cố để chịu được tải trọng xe chạy qua trong điều kiện đất nền no nước;

+ Mái ta luy phải có độ dốc bảo đảm ổn định trong trường hợp bất lợi khi có lụt, bão, mưa lớn, nước mặt và nước ngầm tác động;

+ Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mái tạo ra các công trình có khả năng chịu được tác động của sự cố, thiên tai. Nghiên cứu những quy luật thủy văn, thủy lực của sông, quy luật thiên tai của từng vùng, miền để đề xuất việc áp dụng các loại kết cấu hợp lý chống được sự cố, thiên tai.

3. Trong quá trình giám sát việc xây dựng nhà xưởng cho nhân công thực hiện xây dựng công trình đường liên thôn của xã H, ông T là chủ tịch xã đã quan sát và thấy công ty xây dựng L là đơn vị thi công xây dựng con đường này đã tính đến phương án bố trí nhà xưởng công trường hợp lý, an toàn cao nhất về khả năng chống thiên tai như phải bố trí ở nơi cao, không ngập nước và phải được chằng buộc để không bị sập đổ khi gặp gió, bão để phòng, ngừa thiên tai. Để giám sát việc thực hiện công trình này, Ông T muốn biết pháp luật quy định như thế nào về phòng ngừa thiên tai đối với công trình đang thi công xây dựng?

Trả lời

Điều 7 Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT quy định về phòng ngừa thiên tai đối với công trình đang thi công xây dựng:

- Công trình có thời gian thi công kéo dài, phải có phương án phòng ngừa tác hại của thiên tai nhằm bảo đảm an toàn khối lượng đã thi công, bảo đảm an toàn giao thông và an toàn cho công trình phụ trợ, trang thiết bị thi công, kho bãi chứa vật liệu, nhà xưởng, nhà sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên.

- Chủ đầu tư hoặc đơn vị thi công phải mua bảo hiểm cho người, thiết bị máy móc và công trình xây dựng ít nhất bằng mức chi bảo hiểm đã duyệt trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

- Phòng ngừa thiên tai trong giai đoạn thiết kế tổ chức thi công và chuẩn bị thi công

+ Cơ sở để thiết kế tổ chức thi công và tổng tiến độ phải xuất phát từ các số liệu điều tra khảo sát thực tế của khu vực và có xét đến kế hoạch phòng, chống thiên tai;

+ Tổng tiến độ phải hợp lý, không thi công dàn trải, kéo dài, đặc biệt là các hạng mục công trình dưới nước và các vùng dễ ngập nước;

+ Khu vực công trường phải bố trí hợp lý, an toàn cao nhất về khả năng chống thiên tai. Nhà xưởng, kho bãi chứa vật liệu phải bố trí ở nơi cao, không ngập nước và phải được chằng buộc để không bị sập đổ khi gặp gió, bão;

+ Các trang thiết bị thi công phải được bảo quản an toàn, các phương tiện nổi phải có âu giấu hoặc nơi khuất gió để neo giữ khi mưa bão;

+ Phương án phòng ngừa thiên tai của nhà thầu thi công, nhà thầu quản lý, bảo trì đường bộ phải gửi đến Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và cơ quan quản lý đường bộ để có sự chỉ đạo, phối hợp hiệu quả trong phòng, chống thiên tai.

- Phòng ngừa thiên tai trong quá trình thi công và hoàn thành công trình:

+ Thi công công trình phải tuân thủ theo quy trình, bảo đảm an toàn giao thông khi thi công các công trình liên quan đến đường bộ đang khai thác theo phương án, biện pháp tổ chức thi công, kế hoạch phòng, chống thiên tai đã được duyệt;

+ Không vứt, bỏ vật liệu phế thải làm tắc nghẽn dòng chảy. Khi thi công xong phải thanh thải lòng sông để thoát nước tốt cũng như bảo đảm an toàn giao thông thủy;

+ Khi có thiên tai sắp xảy ra trên khu vực công trình, phải bố trí người và phương tiện thiết bị; tiến hành kiểm tra tình hình thực tế của công trình và đôn đốc các bộ phận thực hiện phương án phòng chống thiên tai;

+ Phải hạ thấp các thiết bị trên cao, đưa các phương tiện dưới sông vào nơi khuất gió và neo chằng chắc chắn; thu dọn vật liệu gọn gàng, đưa thiết bị vào bãi, chuẩn bị vật tư ứng cứu, sửa chữa những hư hỏng công trình đường bộ để bảo đảm giao thông an toàn êm thuận trong mọi tình huống;

+ Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị, vật tư cần thiết để tham gia việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai theo yêu cầu, lệnh điều động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Đầu năm nay, sau khi nhận được nguồn tài trợ của một số doanh nghiệp, công ty kinh doanh trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện D đã thực hiện thi công gói thầu xây dựng, cải tạo và tu bổ một số công trình cầu nhỏ và cống trên địa bàn huyện. Các công trình đã đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện D nghe tin năm nay có khả năng xảy ra nhiều lũ bão và thiên tai, nên muốn biết rõ hơn việc phòng ngừa thiên tai đối với công trình đang sửa dụng, khai thác được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời

Điều 8 Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT quy định về phòng ngừa thiên tai đối với công trình đang sử dụng, khai thác như sau:

- Đối với công trình cầu nhỏ và cống:

+ Đối với cầu nhỏ: phải khai thông dòng chảy kể cả thượng lưu và hạ lưu để bảo đảm thoát nước tốt. Các bộ phận dễ xói lở như tứ nón, đường đầu cầu, chân mố trụ, sân tiêu năng cần được sửa chữa và gia cố trước mùa mưa, bão;

+ Đối với cống: phải khơi thông hố tụ, lòng cống, kể cả trước và trong mùa mưa bão, gia cố tường đầu, sân tiêu năng; cống nằm ở vị trí có đá, cây trôi thì phải có biện pháp gia cường chống đất đá, cây trôi lấp cống.

- Đối với công trình cầu trung và cầu lớn:

+ Phải tiến hành kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo quy định cũng như tiến hành sửa chữa, gia cố hàng năm, đặc biệt là các bộ phận dễ hư hỏng do mưa, lũ;

+ Đối với cầu ở vùng có đá, cây trôi: phải thường xuyên kiểm tra gỡ bỏ cây và rác, không để bám vào thân trụ, đáy dầm;

+ Đối với dòng sông, suối có thay đổi dòng chảy: cần có biện pháp chỉnh nắn dòng và gia cố hai bờ, mố cầu hợp lý;

+ Đối với cầu lớn: phải thường xuyên theo dõi tốc độ gió trên cầu; trường hợp tốc độ gió trên cầu lớn hơn cấp gió theo quy định của thiết kế, phải kịp thời đóng cầu (tạm dừng lưu thông) và thông báo phân luồng giao thông để bảo đảm an toàn cho người, phương tiện.

- Đối với nền đường bộ: mái ta luy nền đường, lề đường được phát cỏ, san bạt đúng độ dốc thiết kế; những nơi địa chất mái ta luy không ổn định, cần phải làm kè hoặc gia cố mái dốc, những nơi nền đường thường xuyên bị ngập nước phải được gia cố lề, mái ta luy và kết cấu mặt đường phải bằng vật liệu phù hợp.

- Đối với rãnh thoát nước (bao gồm rãnh dọc, rãnh đỉnh, bậc nước và dốc nước): phải làm sạch cây cỏ, vét bùn, đá, bảo đảm thoát nước tốt. Các hư hỏng của rãnh làm ảnh hưởng đến khả năng thoát nước phải được sửa chữa trước mùa mưa, lũ.

- Đối với đường tràn, ngầm: phải được vá sửa chữa mặt, ta luy, sân tiêu năng thượng lưu, hạ lưu và sơn sửa hệ thống báo hiệu, cọc tiêu, cột thủy chí và có lực lượng ứng trực hai đầu ngầm khi nước ngập để điều hành giao thông. Khi nước rút, phải kiểm tra tình trạng đường tràn, ngầm, chỉ lưu thông khi bảo đảm an toàn.

- Đối với hệ nổi, cầu phao, phà và ca nô:

+ Phải cố định chặt các đồ vật trên phương tiện bảo đảm không bị xô, lăn, đổ vỡ hoặc dịch chuyển trong quá trình vận hành phương tiện;

+ Bảo đảm độ kín nước của các nắp boong. Thành và đáy phà, phao, ca nô không bị thủng, không bị hở;

+ Bảo đảm phương tiện luôn hoạt động tốt, hệ thống bơm hút đủ khả năng bơm hút khô hầm, phương tiện, các boong hở đủ lỗ thoát nước và thoát nước tốt;

+ Các âu giấu, hệ neo giữ đầy đủ để giấu phà, phao khi thiên tai xảy ra;

+ Bố trí đầy đủ thiết bị cứu sinh, cứu hỏa.

- Đối với hầm đường bộ, hầm chui:

+ Đối với các công trình hầm đường bộ quan trọng: thực hiện các biện pháp phòng ngừa khắc phục hậu quả thiên tai phù hợp với quy mô công trình, trường hợp có quy chế quản lý hoạt động riêng thì thực hiện theo quy định tại quy chế đó;

+ Thường xuyên tiến hành kiểm tra để kịp thời sửa chữa, gia cố các bộ phận dễ hư hỏng do tác động của thiên tai như: hệ thống điện, hệ thống máy bơm, tiêu thoát nước, chống xói lở, đá lăn và cây trôi ở hai đầu hầm. Phải xây dựng phương án dự phòng khi xảy ra tình trạng mất điện, nước mưa quá mức dự báo tràn vào hầm gây ngập hầm.

5. Pháp luật quy định như thế nào về việc chỉ đạo, chỉ huy ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn?
Trả lời

Điều 9 Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT quy định về việc chỉ đạo, chỉ huy ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn như sau:

- Căn cứ vào bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đối với hệ thống quốc lộ), Sở Giao thông vận tải (đối với các hệ thống đường địa phương), trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, chỉ huy triển khai thực hiện biện pháp ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

- Các Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (dưới đây viết tắt là Ban Chỉ huy PCTT&TKCN) của ngành đường bộ phải thường trực 24/24 giờ để theo dõi sát diễn biến tình hình sự cố, thiên tai; căn cứ vào mức độ nguy hiểm, ảnh hưởng của thiên tai, điều kiện địa hình và tình hình thực tế để lựa chọn, áp dụng các biện pháp ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp, kịp thời; trực tiếp chỉ đạo hoặc tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chỉ đạo, điều hành bộ máy của mình thực hiện giải pháp ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề ra.

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ phải hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ phòng ngừa thiên tai được giao trước mùa mưa, bão.

- Căn cứ vào dự báo, cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai, diễn biến thiên tai, sự chỉ đạo, chỉ huy của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Giao thông vận tải và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, có trách nhiệm sau đây:

+ Quyết định lựa chọn phương án, biện pháp và tổ chức thực hiện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với diễn biến thiên tai và điều kiện thực tế của địa bàn; trường hợp vượt quá khả năng, phải báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đối với hệ thống quốc lộ) và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với đường địa phương) để phối hợp chỉ đạo ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

+ Phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương chủ động tổ chức công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn;

+ Tổng hợp và báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo.

- Khi thiên tai xảy ra, các cơ quan quản lý đường bộ, Ban Quản lý dự án, đơn vị, doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ, theo phạm vi trách nhiệm, nhiệm vụ được giao phải thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề ra, bảo đảm các yêu cầu sau:

+ Cứu người, bảo vệ tài sản của nhà nước, của nhân dân;

+ Gia cố, sửa chữa ngay tại chỗ các vị trí, khu vực công trình xảy ra sự cố để làm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trường hợp sự cố xảy ra ngoài khả năng của đơn vị mình thì phải báo cáo, đề xuất ngay lên các cơ quan có thẩm quyền để được sự hỗ trợ cần thiết;

+ Khi thấy nguy cơ có thể xảy ra sạt lở đường bộ, đất, đá, lũ quét gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông đường bộ cần triển khai việc hạn chế, phân luồng phương tiện hoặc cấm phương tiện qua lại;

+ Giám sát, hướng dẫn và chủ động thực hiện việc hạn chế hoặc cấm người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, tuyến đường bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá do mưa, lũ hoặc dòng chảy;

+ Bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

+ Phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của địa phương trong việc thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng;

+ Phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực xảy ra sự cố, thiên tai;

+ Chấp hành chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, huy động khẩn cấp về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để kịp thời ứng phó với thiên tai;

+ Dừng việc ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi thấy tình hình nguy hiểm có thể xảy ra với người và phương tiện, thiết bị thực hiện nhiệm vụ ứng phó thiên tai; đồng thời chỉ huy phong tỏa khu vực để bảo đảm an toàn.

- Các cơ quan có thẩm quyền, nhà thầu bảo trì công trình đường bộ khi điều động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị dự phòng được giao quản lý để ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phải lập đầy đủ các thủ tục điều động, chứng từ giao nhận vật tư theo quy định của pháp luật để làm căn cứ cho việc thanh toán và hoàn trả.

Trường hợp đã điều động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư dự phòng đến hiện trường để ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhưng sự cố không xảy ra thì lập biên bản tại chỗ và mời đại diện cơ quan quản lý đường bộ, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có hiện trường, tham gia xác nhận biên bản làm cơ sở cho việc thanh toán. Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm xem xét, thẩm định và thanh toán hoặc đề nghị thanh toán cho đơn vị theo quy định.

6. Các hoạt động phối hợp trong ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn gồm những nội dung nào?

Trả lời

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT, hoạt động phối hợp cứu nạn người gặp nguy hiểm tại khu vực có thiên tai xảy ra bao gồm:

- Sơ tán người ra khỏi nơi nguy hiểm;

- Cấp cứu kịp thời người gặp nguy hiểm; tìm kiếm người, phương tiện mất tích;
- Huy động người, vật tư, trang thiết bị để tham gia cứu chữa người bị nạn khi cần thiết.

7. Do nhà ở gần khu quân đội, nên ông T được biết bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn X luôn coi việc tham gia bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục hậu quả thiên tai là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Nhờ vậy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp sức mình để giảm rủi ro mà thiên tai gây ra, tạo ý thức tốt cho bản thân và người xung quanh thay đổi cách sinh hoạt, hạn chế xả thải gây hại môi trường, đặc biệt là các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai như sửa chữa, khôi phục công trình đường bộ bị hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt... Ông T muốn biết các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai bao gồm những nội dung gì?

Trả lời

Điều 11 Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT quy định hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai bao gồm:

- Tìm kiếm, cứu người bị nạn; trục vớt cứu hộ phương tiện, tài sản của nhà nước, của nhân dân bị tác động của thiên tai.

- Tham gia việc cứu trợ, giúp đỡ và ổn định đời sống cho nhân dân vùng bị thiên tai hoặc vùng bị cô lập giao thông do lụt, bão.

- Điều tra, khảo sát, thống kê thiệt hại và đề xuất phương án khắc phục thiệt hại.

- Sửa chữa, khôi phục công trình đường bộ bị hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt.

- Sửa chữa các trang thiết bị thi công, nhà làm việc, kho bãi, xưởng, thực hiện các biện pháp nhanh nhất để phục hồi sản xuất.

- Thực hiện vệ sinh môi trường sinh thái, chống dịch bệnh.

8. Pháp luật quy định trực phòng, chống thiên tai gồm những nội dung gì?

Trả lời

Điều 18 Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT quy định trực phòng, chống thiên tai gồm những nội dung sau:

- Thời gian trực:

+ Thời gian trực phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.

+ Tùy theo tình hình thiên tai và thời gian nghỉ lễ, tết, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) các cấp quyết định số lượng người trực, điều chỉnh chế độ trực theo thời gian quy định.

- Đối tượng trực:

+ Lãnh đạo và chuyên viên giúp việc Ban Chỉ huy PCTT & TKCN Bộ Giao thông vận tải;

+ Lãnh đạo và chuyên viên giúp việc Ban Chỉ huy PCTT & TKCN Tổng Đường bộ Việt Nam.

- Nhiệm vụ của ca trực:

+ Giúp Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các cấp theo dõi, nắm chắc mọi tình hình có liên quan đến công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, như: diễn biến thời tiết, mưa, lũ, bão và các thiên tai khác thuộc trách nhiệm đơn vị; diễn biến các công trình phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; tình hình tổ chức lực lượng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và huy động nguồn lực để đối phó với thiên tai (bao gồm nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị);

+ Tiếp nhận các chỉ thị, mệnh lệnh, thông báo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ban chỉ huy PCTT & TKCN cấp trên để kịp thời thông báo đến các đơn vị trực thuộc;

+ Tham mưu cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ban chỉ huy PCTT & TKCN cấp trên trong việc tổ chức phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong địa bàn quản lý, xử lý các sự cố công trình phòng chống thiên tai, tổ chức điều động các lực lượng để chi viện các địa phương theo lệnh của Ban chỉ huy PCTT & TKCN cấp trên;

+ Tổng hợp tình hình phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong phạm vi phụ trách để báo cáo với Ban chỉ huy PCTT & TKCN cấp trên theo định kỳ và sau khi kết thúc mỗi đợt thiên tai hoặc theo yêu cầu đột xuất của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

9. Người tham gia trực, người được huy động tham gia hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai được hưởng chế độ như thế nào?

Trả lời

Điều 19 Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT quy định về chế độ đối với người tham gia trực, người được huy động tham gia hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai như sau:

- Người làm nhiệm vụ trực, người được huy động tham gia hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai (tại trụ sở và tại hiện trường) được hưởng chế độ trực, trợ cấp, làm thêm giờ theo quy định.

- Người có thẩm quyền quyết định huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý có trách nhiệm thanh toán kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hoặc hoàn trả, bồi thường thiệt hại cho tổ chức, cá nhân được huy động theo quy định.

10. Pháp luật quy định thế nào là thiên tai trong lĩnh vực hàng hải? Những cơ quan, đơn vị nào thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải? Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác phòng ngừa thiên tai hàng năm trong lĩnh vực hàng hải có nhiệm vụ cụ thể gì? 

Trả lời

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư số 10/2019/TT-BGTVT ngày 11/3/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải (sau đây gọi là Thông tư số 10/2019/TT-BGTVT), thiên tai bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển, lốc, ngập lụt, nước biển dâng, sạt lở đất.
Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 10/2019/TT-BGTVT, cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải bao gồm các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải.

Nhiệm vụ chung của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác phòng ngừa thiên tai hàng năm trong lĩnh vực hàng hải được quy định tại Điều 6 Thông tư số 10/2019/TT-BGTVT, cụ thể như sau:

- Bảo vệ người; quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng hàng hải, thiết bị, tài sản, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai; ngăn ngừa nguy cơ gây hư hại các công trình.

- Tổ chức kiểm tra đánh giá mức độ an toàn của công trình cần được bảo vệ, nếu phát hiện có hư hỏng hoặc suy yếu phải kịp thời có biện pháp xử lý. Trong trường hợp vượt quá khả năng xử lý của mình, cấp kiểm tra phải báo cáo ngay với cơ quan cấp trên trực tiếp giải quyết trước mùa mưa bão.

- Tổ chức, tham gia thông tin, truyền thông và giáo dục về phòng, chống thiên tai với các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hàng hải.

- Xây dựng phương án ứng phó thiên tai gồm các nội dung chính như sau:

+ Bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai và công trình trọng điểm;

+ Sơ tán, bảo vệ người, tài sản, bảo vệ sản xuất;

+ Bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc;

+ Phối hợp chỉ đạo, chỉ huy phòng tránh, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

+ Nguồn nhân lực ứng phó thiên tai;

+  Dự trữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định nêu trên tổ chức phê duyệt phương án ứng phó thiên tai của cơ quan, đơn vị mình, báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam để tổng hợp, chỉ đạo.

- Tổ chức kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại đơn vị và các bộ phận trực thuộc, đặc biệt là các công trình trọng điểm, xung yếu.

- Tổ chức huấn luyện, diễn tập về nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý thông tin về công tác phòng, chống thiên tai.

- Tổ chức hoạt động của lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ quan, đơn vị.

11. Sau khi tốt nghiệp Đại học hàng hải, anh A về kế nghiệp gia đình phát triển doanh nghiệp kinh doanh tàu thủy vận chuyển hàng hóa trong lĩnh vực hàng hải với số lượng gần 50 chiếc tàu thuyền các loại. Để mở rộng thị trường kinh doanh tại một số tỉnh, thành phố khu vực miền Trung thường xuyên xảy ra thiên tai, nên anh A muốn biết pháp luật quy định như thế nào về yêu cầu phòng ngừa thiên tai đối với tàu thuyền?

Trả lời

Điều 15 Thông tư số 10/2019/TT-BGTVT quy định về yêu cầu về phòng ngừa thiên tai đối với tàu thuyền như sau:

- Chuẩn bị phòng ngừa thiên tai đối với tàu thuyền:

+ Đối với hàng hóa, trang thiết bị trên boong: tổ chức sắp xếp, chằng buộc hàng hóa, trang thiết bị theo đúng quy định để bảo đảm an toàn;

+ Các hệ thống động lực, cứu sinh, cứu hỏa, trang thiết bị thông tin liên lạc phải luôn duy trì trạng thái sẵn sàng hoạt động;

+ Bảo đảm độ kín nước của tàu thuyền: các nắp hầm hàng, cửa ra vào, cửa mạn tàu, hệ thống thông hơi hầm hàng, hầm neo phải được che chắn, gia cố bảo đảm kín nước;

+ Chuẩn bị vật tư, thiết bị: dây buộc tàu, dây kéo tàu, bạt kín nước, dây thép, vật liệu chống thủng, đèn chiếu ắc quy và các trang thiết bị có liên quan khác phải được trang bị đầy đủ.

- Khi tàu thuyền hành trình trên biển:

+ Phải tuân thủ quy định về phòng, chống thiên tai đối với tàu thuyền;

+ Thực hiện chế độ thu nhận các bản tin thời tiết hàng ngày để nắm bắt kịp thời diễn biến của thiên tai;

+ Kịp thời đưa tàu thuyền vào khu neo đậu tránh, trú bão đúng quy định về cấp tàu và tình trạng kỹ thuật của máy móc, thiết bị;

+ Điều động tránh, trú bão hợp lý, hạn chế ảnh hưởng của thiên tai đến người, tàu thuyền và hàng hóa;

+ Bơm, điều chỉnh hợp lý các két dằn, két dầu, nước để bảo đảm tính ổn định của tàu thuyền;

+ Cấm những người không có nhiệm vụ đến khu vực sóng có thể tràn lên boong;

+ Khi làm việc trên boong, ít nhất phải có hai người mặc áo phao cứu sinh và buộc dây an toàn.

- Khi tàu thuyền neo đậu trong cảng:

+ Tuân thủ lệnh điều động tàu thuyền của Giám đốc Cảng vụ hàng hải và yêu cầu tham gia khắc phục hậu quả thiên tai của cơ quan có thẩm quyền;

+ Khi nhận tin về thiên tai phải triển khai ngay phương án ứng phó thiên tai;

+ Phải tính toán độ dài neo cho phù hợp với địa hình, dòng chảy, mật độ tàu thuyền xung quanh và tăng cường dây buộc tàu để bảo đảm an toàn;

+ Hệ thống động lực phải luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động; hệ thống đèn, còi báo sự cố hoạt động ổn định;

+ Khi xếp, dỡ hàng hóa phải luôn theo dõi, kiểm tra sơ đồ và tính ổn định của tàu thuyền, hàng hóa phải được chằng buộc đúng quy định;

+ Phải luôn duy trì đủ các chức danh thuyền viên để bảo đảm cho việc cảnh giới và điều động tàu thuyền;

+ Thiết bị cứu sinh, cứu hỏa, phương tiện cấp cứu luôn trong trạng thái sẵn sàng.

- Khi tàu thuyền neo đậu trong khu vực tránh, trú bão:

+ Tổ chức phòng, chống thiên tai theo phương án đã xây dựng để bảo đảm an toàn cho tàu, thuyền viên và hành khách;

+ Phải đảm bảo duy trì chế độ thông tin liên lạc, thông báo chính xác vị trí, tình trạng của tàu thuyền, thuyền viên và hành khách cho Cảng vụ hàng hải;

+ Thường xuyên kiểm tra vị trí tàu để đề phòng đứt neo hoặc rê neo;

+ Kịp thời báo cáo Cảng vụ hàng hải, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực hoặc đài thông tin duyên hải về sự cố của tàu thuyền mình hoặc tàu thuyền lân cận.

12. Pháp luật quy định về nhiệm vụ chung trong khắc phục hậu quả thiên tai có những nội dung gì?

Trả lời

Điều 19 Thông tư số 10/2019/TT-BGTVT quy định nhiệm vụ chung trong khắc phục hậu quả thiên tai bao gồm:

- Cứu, tìm kiếm người mất tích, tàu thuyền và tài sản khác.

- Khắc phục sự cố hư hỏng các kết cấu hạ tầng cảng biển, trang thiết bị, các phương tiện vận tải, các công trình bảo đảm an toàn hàng hải.

- Sửa chữa máy móc thi công, thực hiện các biện pháp phục hồi sản xuất.

- Sửa chữa, phục hồi hệ thống thông tin liên lạc.

- Thực hiện vệ sinh môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ, ổn định đời sống cán bộ công nhân viên, nhân dân vùng bị thiên tai.

- Thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra, báo cáo rút kinh nghiệm.

- Lập dự toán kinh phí, thanh toán, quyết toán chi phí khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

13. Để phòng ngừa thiên tai hàng năm, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực đường thủy nội địa có nhiệm vụ gì?

Trả lời

Theo quy định của Điều 6 Thông tư số 12/2018/TT-BGTVT ngày 28/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa (sau đây gọi là Thông tư số 12/2018/TT-BGTVT), nhiệm vụ chung các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác phòng ngừa thiên tai hàng năm trong lĩnh vực đường thủy nội địa bao gồm:

- Tổ chức quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, phương tiện giao thông đường thủy nội địa hạn chế ảnh hưởng thiệt hại do thiên tai. Ngăn chặn hành vi có nguy cơ gây hư hại kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các công trình cần được bảo vệ hoặc các công trình có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai trong phạm vi trách nhiệm quản lý. Khi phát hiện hư hỏng hoặc xuống cấp, phải kịp thời có biện pháp xử lý; trường hợp vượt quá khả năng của mình, phải báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để giải quyết trước mùa mưa, bão.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai theo loại thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai, gồm các nội dung chính sau:

+ Thực hiện các biện pháp neo, buộc, chằng, chống để bảo vệ công trình, thiết bị, phương tiện, hàng hóa, nhà cửa, kho tàng khi có thiên tai;

+ Kế hoạch sơ tán các phương tiện, thiết bị, hàng hóa; lập phương án cứu hộ, cứu nạn và di dân đến nơi an toàn khi có thiên tai xảy ra;

+ Dự phòng vật tư, phương tiện, trang thiết bị; dự trữ lương thực, thực phẩm cho công tác phòng, chống thiên tai để sử dụng khi cần thiết;

+ Bảo đảm an toàn cho các công trình trong phạm vi luồng và hành lang bảo vệ luồng do hoạt động giao thông đường thủy, đặc biệt là các công trình cầu vượt sông; phương án Điều tiết, tổ chức giao thông ở các khu vực trọng điểm, đảm bảo an toàn giao thông;

+ Theo dõi diễn biến của thiên tai và mức độ ảnh hưởng của thiên tai đối với công trình; theo dõi mức độ chịu thiên tai của các công trình và trang thiết bị;

+ Chế độ thông tin trong thời gian có thiên tai, trong đó dự kiến các tình huống xấu có thể xảy ra như mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc để chủ động khắc phục nhanh và hiệu quả.

- Tổ chức kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại đơn vị và các đơn vị, bộ phận trực thuộc, đặc biệt là các công trình trọng điểm, xung yếu.

- Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý thông tin về công tác phòng, chống thiên tai.

- Tổ chức hoạt động của lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ quan, đơn vị.

14. Nhiệm vụ phòng ngừa thiên tai đối với phương tiện thủy gồm những nội dung gì?

Trả lời

Điều 9 Thông tư số 12/2018/TT-BGTVT quy định về nhiệm vụ phòng ngừa thiên tai đối với phương tiện thủy gồm các nội dung sau đây:

- Đối với thuyền trưởng, người lái phương tiện:

+ Khi hành trình trên các tuyến đường thủy nội địa, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải tuyệt đối tuân thủ quy định về phòng, chống thiên tai, thực hiện nghiêm chế độ thông tin liên lạc; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp bộ, ngành, địa phương, đưa phương tiện vào vị trí neo đậu an toàn hoặc khu neo đậu tránh thiên tai. Trường hợp không đủ thời gian đưa phương tiện ra khỏi vùng ảnh hưởng của thiên tai phải có phương án hợp lý Điều động tránh thiên tai và phát tin cảnh báo, thông báo đến các cơ quan, đơn vị, phương tiện gần nhất một cách nhanh nhất để được trợ giúp, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng xấu đến người, phương tiện, hàng hóa;

+ Khi neo đậu làm nhiệm vụ trong cảng, bến:

Tuân thủ nghiêm lệnh sơ tán phương tiện của Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực, đơn vị quản lý, khai thác cảng, bến đến khu vực neo đậu hoặc biện pháp neo đậu, yêu cầu tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn của cơ quan có thẩm quyền;

Phải bố trí lực lượng trực trên phương tiện theo quy định và chuẩn bị phương án phòng, chống thiên tai; lực lượng, thiết bị trên phương tiện luôn ở trạng thái sẵn sàng cơ động;

Có phương án neo đậu phù hợp với địa hình, địa chất đáy của sông, kênh, rạch, hồ, đầm, phá, vụng, vịnh; tuân thủ nghiêm quy định neo, buộc dưới tác động của hướng gió, dòng chảy, mật độ phương tiện tại khu vực neo đảm bảo an toàn.

+ Phương tiện chở hàng phải tuân thủ nghiêm quy định về chất xếp và bảo quản hàng hóa đối với từng chủng loại hàng chở xô, bao, thùng, kiện và hàng bảo quản. Kiểm tra tình trạng chằng, buộc, che chắn theo từng loại hàng và các thiết bị trên phương tiện, có biện pháp chuẩn bị, ứng phó trước khi thiên tai xảy ra;

+ Đối với phương tiện chở khách:

Chấp hành nghiêm chỉ đạo, lệnh Điều động, sơ tán hành khách lên bờ, không tiếp nhận hành khách, di chuyển phương tiện đến vị trí neo đậu an toàn trước khi thiên tai xảy ra theo hướng dẫn của cơ quan, đơn vị quản lý, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai giao thông đường thủy nội địa, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp bộ, ngành, địa phương, đơn vị quản lý, khai thác cảng, bến thủy nội địa.

+ Đối với phương tiện phà chở khách ngang sông:

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị quản lý, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai giao thông đường thủy nội địa. Bố trí lực lượng, chuẩn bị phương án ứng phó thiên tai khi được Điều động;

Kiểm tra hệ thống neo, buộc phương tiện trước khi thiên tai xảy ra và chủ động phòng, tránh khi nhận được thông tin cảnh báo, thông báo về thiên tai, đặc biệt khu vực ảnh hưởng trực tiếp do lũ, dòng chảy xiết.

- Các chủ phương tiện phải chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu dự phòng để hoạt động, phối hợp ứng phó trong mùa lũ, bão.

15. Việc xử lý tình huống khi thiên tai xảy ra được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời

Điều 16 Thông tư số 12/2018/TT-BGTVT quy định việc xử lý tình huống khi thiên tai xảy ra như sau:

- Khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai giao thông đường thủy nội địa, doanh nghiệp phải chủ động trong việc điều hành bộ máy của mình thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị và chọn phương án thích hợp để xử lý sự cố, đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất.

- Tuân thủ nguyên tắc 4 tại chỗ (lực lượng, phương tiện, hậu cần và chỉ huy); phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng, chống thiên tai tại địa phương để hiệp đồng thực hiện.

- Trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng, vượt quá khả năng nhân lực, vật tư, trang thiết bị của đơn vị phải nhanh chóng báo cáo cấp trên chỉ đạo việc huy động và thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan để được chi viện, hỗ trợ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Huy động ngay lực lượng xung kích, các trang thiết bị, phương tiện vận tải để triển khai cứu người, tài sản, phương tiện, công trình nơi xảy ra thiên tai.

- Bảo đảm thông tin thông suốt, chỉ đạo, Điều hành trực tiếp của cơ quan, đơn vị đối với đơn vị cấp dưới; tổng hợp báo cáo nhanh diễn biến, sự cố thiên tai và thiệt hại đến cơ quan, đơn vị cấp trên theo quy định.

IV. Một số quy định của pháp luật về chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ hy sinh, bị thương khi làm nhiệm vụ phòng, chống lũ lụt, thiên tai, cứu hộ cứu nạn (15 câu hỏi - đáp, tình huống)

1. Vừa qua, tôi được biết Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 13 liệt sỹ đã hy sinh ngày 3/10/2020 khi đang thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tôi xin hỏi, theo quy định hiện nay thì người có công với cách mạng gồm những ai?

Trả lời:

Người có công với cách mạng được quy định tại khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012, theo đó người có công với cách mạng gồm:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

- Liệt sĩ;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

- Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

- Bệnh binh;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

- Người có công giúp đỡ cách mạng.

2. Xin hỏi, ai là thân nhân của người có công, thân nhân liệt sỹ?

Trả lời: 

Theo quy định của khoản 1 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì thân nhân người có công là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi) của người có công. Thân nhân liệt sỹ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này thì người có công nuôi dưỡng liệt sĩ là người đã nuôi dưỡng khi liệt sĩ dưới 18 tuổi, thời gian nuôi từ 10 năm trở lên.
3. Tôi muốn hỏi chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và nhân thân của họ được quy định như thế nào?

Trả lời:

Người có công với cách mạng và thân nhân được Nhà nước, xã hội quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ phù hợp với tình hình kinh tế – chính trị – xã hội của đất nước qua từng thời kỳ; phù hợp với pháp luật và chính sách chung của Nhà nước; phù hợp với công lao và hoàn cảnh của người hưởng chế độ. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi ngư​ời có công với cách mạng năm 2012 thì tùy từng đối tượng sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi sau:

- Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần;

- Bảo hiểm y tế;

- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe;

- Nhà nước có chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ có khó khăn về nhà ở và huy động sự tham gia của xã hội, gia đình người có công với cách mạng;

- Được ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; được hỗ trợ để theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học.
4. Pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng nghiêm cấm những hành vi nào?

Theo Điều 8 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định thì các hành vi sau bị nghiêm cấm:

- Khai man, giả mạo giấy tờ để hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi của người có công với cách mạng;

- Vi phạm nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa;

- Lợi dụng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng để vi phạm pháp luật.

5. Pháp luật quy định như thế nào về điều kiện công nhận danh hiệu liệt sỹ và truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”?

Trả lời: 

Theo khoản 6 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012 và khoản 1 Điều 17 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định, liệt sĩ là người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế hoặc vì lợi ích của Nhà nước, của Nhân dân được Nhà nước truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu;
- Trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch;
- Hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh hoặc thực hiện chủ trương vượt tù, vượt ngục mà hy sinh;
- Làm nghĩa vụ quốc tế;
- Đấu tranh chống tội phạm;
- Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và Nhân dân;

-  Do ốm đau, tai nạn khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Người mất tin, mất tích trong các trường hợp như trên;

- Khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền giao;

- Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc diễn tập phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm;

- Thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh chết vì vết thương tái phát, bao gồm:

· Thương binh là quân nhân, công an nhân dân bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận thương binh” và “Huy hiệu thương binh" thuộc một trong các trường hợp theo quy định của pháp luật;

· Người hưởng chính sách như thương binh là người không phải là quân nhân, công an nhân dân, bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên thuộc một trong các trưởng hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh" theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, theo khoản 2 Điều 17 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nhà nước sẽ không xem xét xác nhận liệt sĩ đối với: 

- Những trường hợp chết do tự bản thân gây nên hoặc do vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị;

- Những trường hợp chết từ ngày 31/12/1994 trở về trước, cơ quan có thẩm quyền kết luận không đủ điều kiện xác nhận liệt sĩ hoặc đã báo tử theo chế độ tử sĩ hoặc quân nhân từ trần, tai nạn lao động.

6. Để tưởng nhớ, ghi công các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, Nhà nước có quy định như thế nào về việc tổ chức báo tử, truy điệu, an táng cho các liệt sỹ?

Trả lời:

Theo khoản 2 Điều 11 và khoản 1 Điều 12 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 quy định:

Liệt sĩ hy sinh sẽ được tổ chức báo tử, truy điệu và an táng. Nhà nước và Nhân dân xây dựng, quản lý, chăm sóc, giữ gìn các công trình liệt sĩ ghi công liệt sĩ, bao gồm phần mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị của liệt sĩ có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi gia đình liệt sĩ cư trú tổ chức trọng thể lễ truy điệu liệt sĩ.

7. Ngày 18/10 vừa qua, Liệt sỹ T đã hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong phòng, chống thiên tai tại tỉnh Quảng Trị. Hiện nay, Liệt sỹ T vẫn còn mẹ đẻ và các anh em trong gia đình. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về các khoản trợ cấp cho thân nhân, gia đình liệt sỹ? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, mức chuẩn để xác định các mức hỗ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng. Dựa trên mức chuẩn trợ cấp này và quy định tại khoản 8 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của  Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng năm 2012, các chế độ  trợ cấp dành cho thân nhân, gia đình liệt sỹ bao gồm:

(i) Trợ cấp 1 lần khi báo tử: Bằng 20 lần mức chuẩn là 1,624 triệu đồng x 20 = 32,480 triệu đồng;

(ii) Trợ cấp hàng tháng:

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ: số tiền: 1,624 triệu đồng;

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ số tiền: 3,248 triệu đồng;

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên số tiền: 4,872 triệu đồng; 

- Trợ cấp tiền tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác (diện không hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng) số tiền: 1,624 triệu đồng;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng số tiền: 1,299 triệu đồng.

8. Chế độ ưu đãi về bảo hiểm y tế đối với thân nhân liệt sỹ được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của  Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng năm 2012 và điểm i khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế năm 2014, thân nhân liệt sỹ còn được Nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. 
Khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, thân nhân của liệt sĩ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả nhưng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư, dịch vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

9. Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm đối với con liệt sỹ được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo khoản 2 Điều 4, điểm g khoản 2 Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định thì con liệt sĩ được ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; được hỗ trợ để theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học.
Các chế độ cụ thể như sau:

- Được cộng 0,5 điểm ưu tiên khi thi THPT Quốc gia (theo điểm c khoản 3 Điều 39 Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông);

- Được trợ cấp hàng tháng tại các trường đào tạo, trường phổ thông dân tộc nội trú là 1,624 triệu đồng/tháng (theo điểm 11 Phụ lục I Nghị định số 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng);

- Được miễn gọi nhập ngũ (theo điểm a khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015).

10. Pháp luật quy định như thế nào về mức chi phí điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với thân nhân liệt sỹ?

Theo điểm e, khoản 2, Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định cha đẻ, mẹ đẻ; người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; vợ hoặc chồng; con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần.

Về mức chi phí điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với thân nhân liệt sỹ được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 53 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng như sau:

- Mức chi điều dưỡng tập trung là 2.220 triệu đồng/người/lần;

- Mức chi điều dưỡng tại nhà là 1.110 triệu đồng/người/lần.

11. Bác tôi là liệt sỹ, chị B là con gái duy nhất của bác tôi. Hiện nay, chị B có nhu cầu được thuê đất ưu tiên để sản xuất, vậy chị B - chị họ tôi có thuộc đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi đó không? 

Trả lời:

Căn cứ Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2012, chị B là con gái của liệt sỹ nên được xác nhận là thân nhân của liệt sỹ đã hy sinh.

 Điểm đ khoản 2 Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sỹ là được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.

Do vậy, chị B là đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi của thân nhân liệt sỹ theo quy định của pháp luật, trong đó có chế độ được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.
12. Vấn đề trợ cấp thờ cúng liệt sỹ được quy định như thế nào?

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, thì trường hợp liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần, mức trợ cấp 500.000 đồng.

- Hồ sơ hưởng trợ cấp: đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng; biên bản ủy quyền; hồ sơ liệt sĩ và quyết định trợ cấp thờ cúng của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thì: 

- Trường hợp liệt sĩ có nhiều con thì người thờ cúng liệt sĩ là một người con được những người con còn lại ủy quyền; nếu liệt sĩ chỉ có một con hoặc chỉ còn một con còn sống thì không phải lập biên bản ủy quyền. Trường hợp con liệt sĩ có nguyện vọng giao người khác thực hiện thờ cúng liệt sĩ thì người thờ cúng là người được con liệt sĩ thống nhất ủy quyền. Trường hợp liệt sĩ không có hoặc không còn con hoặc có một con duy nhất nhưng người con đó bị hạn chế năng lực hành vi, mất năng lực hành vi, cư trú ở nước ngoài hoặc không xác định được nơi cư trú thì người thờ cúng là người được gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ ủy quyền. 
- Trường hợp người thờ cúng liệt sĩ chết trong năm nhưng trước thời điểm chi trả trợ cấp thì trợ cấp thờ cúng liệt sĩ của năm đó được chi trả cho người thờ cúng khác được ủy quyền.


13. Pháp luật quy định như thế nào về hồ sơ và thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần?

Trả lời:

Điều 39 của Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân quy định hồ sơ và thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần như sau:

(i) Hồ sơ gồm: 

- Bản khai của đại diện thân nhân (kèm biên bản ủy quyền) hoặc người tổ chức mai táng (Mẫu TT1);

- Giấy chứng tử;

- Hồ sơ của người có công với cách mạng;

- Quyết định trợ cấp và giải quyết mai táng phí (Mẫu TT2).

(ii) Thủ tục:

-  Đại diện thân nhân hoặc người tổ chức mai táng có trách nhiệm lập bản khai kèm bản sao giấy chứng tử, gửi Ủy ban nhân dân, cấp xã;

- Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ nêu trên, có trách nhiệm xác nhận bản khai, gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kèm các giấy tờ theo quy định;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ theo quy định, có trách nhiệm kiểm tra, lập phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ theo quy định, có trách nhiệm đối chiếu, ghép hồ sơ người có công đang quản lý với hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần và ra quyết định.

14. Chồng cô B là quân nhân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Cô B muốn làm thủ tục xác nhận liệt sỹ cho chồng mình. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về thủ tục xác nhận liệt sỹ?

Trả lời:

Theo Điều 18 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Điều 5 của Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân quy định thủ tục xác nhận liệt sỹ như sau:

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý người hy sinh có trách nhiệm xác lập, hoàn thiện các giấy tờ theo quy định về căn cứ cấp giấy báo tử của Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử theo quy định. Trường hợp mất tin, mất tích thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng có trách nhiệm làm đơn đề nghị xác nhận liệt sĩ kèm các giấy tờ quy định gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử theo quy định.

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử trong thời gian 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm: Kiểm tra, xác minh, cấp giấy báo tử và chuyển hồ sơ xác nhận liệt sĩ đến ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra và có văn bản đề nghị kèm hồ sơ gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thẩm định.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập tờ trình và danh sách kèm theo trình Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công”; trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận bằng “Tổ quốc ghi công”, có trách nhiệm chuyển hồ sơ kèm bằng “Tổ quốc ghi công” đến cơ quan đề nghị thẩm định để trả về cơ quan, đơn vị cấp giấy báo tử.

- Cơ quan, đơn vị cấp giấy báo tử trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận bằng “Tổ quốc ghi công” và hồ sơ, có trách nhiệm thông báo cho thân nhân liệt sĩ và phối hợp với ủy ban nhân dân cấp xã nơi thân nhân liệt sĩ cư trú tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ, trao bằng “Tổ quốc ghi công”, sau đó bàn giao hồ sơ xác nhận liệt sĩ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi gia đình liệt sĩ cư trú để thực hiện chế độ.

15. Thành phần hồ sơ hưởng chế độ thân nhân liệt sỹ gồm những loại giấy tờ nào?

Trả lời: 

Điều 6 của Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân quy định về thành phần hồ sơ hưởng chế độ thân nhân liệt sỹ gồm: 

- Giấy báo tử.

- Bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”.

- Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ kèm các giấy tờ quy định 

- Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp một lần khi báo tử trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân.

V. Một số quy định của pháp luật về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai (08 câu hỏi - đáp, tình huống)

1. Việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai dựa trên các căn cứ nào?

Trả lời

Để hỗ trợ cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2016/QÐ-TTg ngày 19-1-2016 về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai; Quyết định số 37/2019/QÐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QÐ-TTg ngày 19-1-2016 về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai (sau đây gọi là Quyết định số 01/2016/QÐ-TTg và Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg). 

Theo đó, tại Điều 2 Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg và khoản 1 Điều 1 Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg quy định về căn cứ hỗ trợ bao gồm:
- Thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về thiệt hại do thiên tai gây ra thuộc trách nhiệm khắc phục hậu quả thiên tai của địa phương, nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ của các địa phương; huy động nguồn lực của địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai (dự phòng ngân sách địa phương; Quỹ phòng, chống thiên tai; Quỹ dự trữ tài chính; nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật); đề xuất Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai.
- Dự phòng ngân sách địa phương bố trí dự toán, dự phòng ngân sách địa phương đã sử dụng, dự phòng ngân sách địa phương còn lại đến thời điểm bị thiên tai.
- Dự phòng ngân sách trung ương còn lại đến thời điểm xét hỗ trợ các địa phương bị thiên tai.
2. Qua báo đài, ông A được biết, vừa qua do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn đã xảy ra ở khu vực Miền Trung nước ta. Mưa lớn kéo dài chưa kịp dứt thì những ngày sau đó khu vực này tiếp tục phải hứng chịu các đợt áp thấp và bão khiến các tỉnh Miền Trung rơi vào tình trạng bão chồng bão, lũ chồng lũ. Cuộc sống của người dân vùng lũ bị đảo lộn nghiêm trọng, tính mạng bị đe dọa. Trước những hậu quả nặng nề của thiên tai, ông A muốn biết, pháp luật có quy định gì để hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai hay không? Cơ chế trung ương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai được quy định như thế nào?

Trả lời

Theo Điều 4 Quyết định số 01/2016/QÐ-TTg và Điều 1 Quyết định số 37/2019/QÐ-TTg về cơ chế trung ương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai được quy định:
Căn cứ quy định pháp luật và đề nghị hỗ trợ của các địa phương, ngân sách trung ương hỗ trợ về dân sinh và khôi phục cơ sở hạ tầng như sau:

- Các tỉnh miền núi, Tây Nguyên: Hỗ trợ tối đa 80% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

- Các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương: Hỗ trợ tối đa 70% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

- Các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%: Hỗ trợ tối đa 50% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

- Các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ 50% trở lên: Chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện.

- Các trường hợp đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Khi mưa lớn gây lũ lụt, một số cán bộ, chiến sĩ thuộc Đoàn cứu hộ thuộc Quân khu X của huyện B đã không ngại gian khổ, kịp thời có mặt ở nơi khó khăn, hiểm nguy nhất để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Trong quá trình cứu nạn, chiến sĩ Nguyễn Văn B đã bị thương nặng. Xin hỏi pháp luật có quy định gì về hỗ trợ cho người bị thương nặng trong thiên tai?
Trả lời

Việc hỗ trợ người bị thương nặng trong thiên tai được quy định tại Điều 13 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi là Nghị định số 136/2013/NĐ-CP), cụ thể:
- Người bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác tại nơi cư trú hoặc ngoài nơi cư trú được xem xét hỗ trợ với mức bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội (là 270.000 đồng). Trình tự xem xét hỗ trợ thực hiện theo quy định pháp luật.
- Trường hợp người bị thương nặng ngoài nơi cư trú nêu trên mà không có người thân thích chăm sóc thì cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cấp cứu, chữa trị cho đối tượng quyết định hỗ trợ theo mức quy định trên.
Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.

4. Gần Tết, khi người dân một số tỉnh miền núi phía Bắc đang hân hoan chuẩn bị thu hoạch mùa lúa chín hi vọng về một cái Tết no ấm hơn. Thì thiên tai ập đến, sạt lở đất đá nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề cho người. Lúa bị chết, lương thực bị đói kém, người dân lo lắng về sắp tết không có lương thực. Xin hỏi trước tình trạng này, Nhà nước có hỗ trợ gì về lương thực cho người dân hay không?

Trả lời

Việc hỗ trợ lương thực cho người dân được quy định tại Điều 12 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, cụ thể:

- Hỗ trợ 15 kg gạo/người đối với tất cả thành viên hộ gia đình thiếu đói trong dịp Tết Âm lịch.
- Hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng trong thời gian không quá 03 tháng cho mỗi đợt trợ giúp đối với tất cả thành viên hộ gia đình thiếu đói trong và sau thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa, giáp hạt hoặc lý do bất khả kháng khác.

- Thủ tục hỗ trợ thực hiện theo quy định sau đây:

+ Trưởng thôn, bản, phum, sóc, ấp, cụm, khóm, tổ dân phố (sau đây gọi chung là Trưởng thôn) lập danh sách hộ gia đình và số người trong hộ gia đình thiếu đói cần hỗ trợ theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định;

+ Trưởng thôn chủ trì họp với đại diện của các tổ chức có liên quan trong thôn để bình xét hộ gia đình, số người trong hộ gia đình thiếu đói gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Trưởng thôn, Hội đồng xét duyệt thống nhất danh sách hộ gia đình và số người thiếu đói, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định;

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cứu trợ ngay những trường hợp cấp thiết. Trường hợp thiếu nguồn lực thì có văn bản đề nghị trợ giúp gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ;

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hỗ trợ. Trường hợp thiếu nguồn lực thì có văn bản đề nghị trợ giúp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính;

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp thiếu nguồn lực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính;

+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

+ Khi nhận được hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện ngay việc trợ giúp cho đối tượng bảo đảm đúng quy định;

+ Kết thúc mỗi đợt hỗ trợ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả hỗ trợ.

5. Giữa tháng, mưa lũ kéo dài nên các chiến sĩ biên phòng Đồn 663, đóng tại huyện D, tỉnh K tăng cường tuần tra thực hiện nhiệm vụ. Vào một buổi tối, Trung úy H nhận làm nhiệm vụ tại tổ chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên đường tuần tra biên giới thuộc địa bàn huyện D. Đến sáng ngày hôm sau, không thấy Trung úy H về, đồng đội đã tổ chức đi tìm và phát hiện Trung úy H đã tử vong do bị nước cuốn trôi cách tổ chốt khoảng 300 mét. Gia đình Trung úy H rất thương xót và xin đưa thi thể Trung úy về quê nhà mai táng. Xin hỏi Nhà nước có quy định gì về việc hỗ trợ chi phí mai táng cho hộ gia đình có người chết?

Trả lời

Điều 14 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP quy định việc hỗ trợ chi phí mai táng cho hộ gia đình có người chết do thiên tai như sau:
- Hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí mai táng với mức bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội (là 270.000 đồng). 
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng cho người chết trong trường hợp quy định nêu trên không phải tại địa bàn cấp xã nơi cư trú của người đó thì được hỗ trợ chi phí mai táng theo chi phí thực tế, nhưng không quá 30 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội (là 270.000 đồng).
- Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng thực hiện theo quy định sau đây:
+ Cơ quan, tổ chức, gia đình hoặc cá nhân trực tiếp mai táng có Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định, kèm theo giấy báo tử đối với đối tượng là hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc lý do bất khả kháng khác hoặc xác nhận của công an cấp xã đối với đối tượng là cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng cho người chết trong trường hợp nêu trên không phải tại địa bàn cấp xã nơi cư trú của người đó gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
+ Trình tự hỗ trợ chi phí mai táng thực hiện theo quy định pháp luật.
6. Nhiều gia đình ở xã K thuộc 01 tỉnh miền núi phía Bắc được Nhà nước xếp vào diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có mức sống rất thấp, đời sống vô cùng khó khăn, nghèo nàn. Đầu tháng, do thiên tai diễn ra bất ngờ và gây ảnh hưởng thiệt hại nặng nề, nhiều nhà ở bị đổ, vườn ruộng bị sập, trôi… Người dân rất lo lắng muốn biết Nhà nước có chính sách hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở do thiên tai hay không?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở như sau:
- Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức tối đa không quá 20.000.000 đồng/hộ.
- Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức tối đa không quá 20.000.000 đồng/hộ.
- Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở được thì được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức tối đa không quá 15.000.000 đồng/hộ.
- Thủ tục xem xét hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở thực hiện theo quy định sau đây:
+ Hộ gia đình có Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
+ Trình tự xem xét hỗ trợ về nhà ở thực hiện theo quy định pháp luật.
7. Khi mưa lũ xảy ra ngày càng nhiều, vợ chồng anh Q đi xe máy qua cầu G (phía bên huyện D) rồi đi trên tuyến ĐT609B để về lại nhà. Khi đến KM8 - Km9 tuyến ĐT609B, lúc này nước lũ dâng cao và chảy xiết, nên lực lượng chức năng huyện D đã tổ chức chốt chặn hai phía đoạn ngập nước, không cho người và phương tiện qua lại. Sau đó, hai vợ chồng anh Q đem xe máy gửi lại nhà một người dân gần đó, rồi lội bộ qua chỗ đoạn ngập nước. Tuy nhiên, khi đi được một đoạn, vợ chồng anh Q chẳng may bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Đêm qua, không thấy vợ chồng anh Q về và gọi điện thoại cũng không liên lạc được, nên sáng nay, người thân của vợ chồng anh Q đã đi tìm và báo cho cơ quan chức năng tìm thấy thi thể hai vợ chồng. Hoàn cảnh nhà anh Q có 2 con còn rất nhỏ. Gia đình bên nội muốn hỏi pháp luật có quy định về việc hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha mẹ bị chết do thiên tai như thế nào?

Trả lời

Điều 16 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP quy định hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác như sau:
- Trẻ em có cả cha và mẹ chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng được hỗ trợ theo quy định (gồm tiền ăn trong thời gian sống tại hộ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; chi phí điều trị trong trường hợp phải điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà không có thẻ bảo hiểm y tế; chi phí đưa đối tượng về nơi cư trú hoặc đến cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội).

 - Thủ tục hỗ trợ trẻ em quy định nêu trên thực hiện theo quy định pháp luật.

8. Việc hỗ trợ tạo việc làm, phát triển sản xuất do thiên tai được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời

Điều 17 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP quy đinh về hỗ trợ tạo việc làm, phát triển sản xuất như sau:
Hộ gia đình bị mất phương tiện, tư liệu sản xuất chính do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác, mất việc làm được xem xét trợ giúp tạo việc làm, phát triển sản xuất theo quy định.
VI. Một số quy định của pháp luật về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, lũ lụt gây ra; một số quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều (15 câu hỏi - đáp, tình huống)

Câu 1: Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai sẽ được thực hiện theo nguyên tắc nào?


Trả lời:


Căn cứ Điều 2 Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ, việc tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện nhằm hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai được thực hiện theo những nguyên tắc sau:

- Nhà nước khuyến khích, tôn vinh và tạo Điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách trong việc đóng góp và tổ chức vận động đóng góp để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng nhằm ổn định cuộc sống, khôi phục và phát triển sản xuất; giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

- Việc tổ chức vận động đóng góp ủng hộ khắc phục khó khăn chỉ thực hiện khi thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra làm thiệt hại lớn về người, tài sản của nhân dân. Việc vận động đóng góp giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể thông qua việc tuyên truyền, kêu gọi ủng hộ của các cơ quan thông tin đại chúng.

- Việc đóng góp tiền, hàng khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng; giúp đỡ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện với lòng hảo tâm; các cơ quan, tổ chức không tự đặt ra mức huy động đóng góp tối thiểu để ép buộc người dân thực hiện.

- Công tác tổ chức vận động, tiếp nhận, phân bổ và sử dụng tiền, hàng đóng góp trong mỗi cuộc vận động khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng phải được thực hiện tập trung, kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai và chỉ đạo thống nhất, đảm bảo tất cả nguồn tiền, hàng đều được chuyển đến cho các cá nhân, hộ gia đình và các địa phương bị thiệt hại và các quốc gia khác bị thiên tai.

- Việc sử dụng tiền, hàng ủng hộ theo đúng mục đích huy động để khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng; giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; nghiêm cấm sử dụng sai mục đích dưới bất kỳ hình thức nào.

- Đối với khoản đóng góp, giúp đỡ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo phải được chuyển đến đúng đối tượng cần được giúp đỡ.

- Nguồn kinh phí phục vụ cho việc vận động, tiếp nhận, vận chuyển tiền, hàng cứu trợ; chi phí cho việc vận động, đóng góp, giúp đỡ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước và quy định liên quan.


Câu 2: Trong hoạt động tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, những hành vi nào bị pháp luật nghiêm cấm?


Trả lời:


Căn cứ Điều 3 Nghị định số 64/2008/NĐ-CP, những hành vi sau đây bị pháp luật nghiêm cấm trong hoạt động tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai:


- Cản trở hoặc ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động cứu trợ nhân đạo.

- Báo cáo sai sự thật, gian lận, chiếm đoạt, sử dụng trái phép tiền, hàng do các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước ủng hộ, đóng góp.

- Lợi dụng hoạt động cứu trợ để vụ lợi.


Câu 3: Ông B là giám đốc của công ty X đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông B biết được đồng bào các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đang gặp vô vàn khó khăn sau đợt bão lũ lịch sử tràn vào các tỉnh miền Trung vừa qua. Hưởng ứng lời kêu gọi về việc đóng góp tự nguyện giúp chia sẻ với những khó khăn của người dân các tỉnh gặp thiên tai, ông B dự định kêu gọi toàn công ty X tham gia đóng góp. Tuy nhiên, ông B dự định khi kêu gọi đóng góp sẽ quy định mức đóng góp tự nguyện tối thiếu đối với toàn thể nhân viên công ty là 01 ngày lương để bảo đảm thu hút một số lượng tiền đáng kể, tránh làm mất mặt công ty. Vậy, theo quy định của pháp luật, việc ông B dự định quy định mức đóng góp tối thiểu cho hoạt động vận động đóng góp tự nguyện tại công ty X có phù hợp hay không?


Trả lời:

Căn cứ Khoản 3.2 Điều 3 Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP thì các tổ chức, cơ quan không quy định mức đóng góp tối thiểu để ép buộc đối với từng đối tượng tham gia đóng góp. Như vậy, trong trường hợp hoạt động đóng góp tự nguyện do ông B dự kiến tổ chức tại công ty X, ông B không được quy định mức đóng góp tối thiểu (01 ngày lương) đối với cán bộ, công nhân viên công ty X. Việc quy định này là trái với các quy định pháp luật hiện hành.

Câu 4: Theo pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc đầu tư xây dựng sẽ bị xử lý hành chính như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều, thì hành vi vi phạm về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc đầu tư xây dựng được xử lý như sau:

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện nội dung về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp khu đô thị, điểm dân cư nông thôn và công trình hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra, chủ thể vi phạm còn bị buộc thực hiện các nội dung đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với hành vi vi phạm đã thực hiện.

Câu 5: Gia đình ông X hiện đang kinh doanh tạp hóa trên địa bàn huyện Y, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Huyện Y là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng lớn của cơn bão số 8 đi qua tỉnh Thừa Thiên – Huế. Tuy nhiên, do đã có phương án phòng ngừa kịp thời, gia đình ông X đã không phải chịu thiệt hại lớn về tài sản. Sau khi cơn bão số 8 đi qua, chính quyền địa phương có yêu cầu gia đình ông X kê khai tài sản thiệt hại để có biện pháp khắc phục hậu quả cho gia đình ông. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông X được biết đã có nhiều tổ chức, cá nhân quyền góp được số tiền rất lớn để hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai khắc phục khó khăn. Do nổi lòng tham, ông X đã cố tình kê khai sai sự thật, nâng khống thiệt hại thực tế gia đình ông phải chịu lên 10 lần để thu được nhiều tiền hỗ trợ. Như vậy, theo quy định của pháp luật, trường hợp ông X nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời:


Hành vi cố tình khai sai sự thật thiệt hại thực tế do thiên tai của ông X được xử lý theo khoản 1 Điều 8 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP. Cụ thể, khi bị phát hiện, ông X sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Ngoài ra, ông X còn bị buộc lại số lợi bất hợp pháp do hành vi kê khai sai sự thật của mình thu được.


Câu 6: Theo pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm về đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai sẽ bị xử lý hành chính như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Điều 11 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP, hành vi vi phạm về đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai bị xử lý như sau:

- Phạt tiền bằng số tiền phải đóng góp còn thiếu theo từng đợt nhưng tối thiểu là 50.000 đồng, tối đa không quá 50.000.000 đồng đối với hành vi đóng thiếu quỹ phòng, chống thiên tai hàng năm, cụ thể:

   + Đối với cá nhân đến ngày 30 tháng 5 đã đóng nhưng chưa đóng đủ mức phải đóng góp theo quy định và trong thời gian từ sau ngày 30 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm mới đóng phần còn thiếu;

   + Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập: Đến ngày 30 tháng 5 đã đóng lần thứ nhất nhưng chưa đóng đủ số tiền phải đóng góp theo quy định và số tiền thiếu của lần thứ nhất đóng trước ngày 30 tháng 10 hàng năm. Đến ngày 30 tháng 10 hàng năm đã đóng lần thứ hai nhưng chưa đóng đủ số tiền phải đóng góp theo quy định và số tiền còn thiếu của lần thứ hai đóng trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

- Phạt tiền gấp 1,5 lần mức phải đóng góp theo từng đợt nhưng tối thiểu là 50.000 đồng, tối đa không quá 50.000.000 đồng đối với hành vi đóng chậm quỹ phòng, chống thiên tai hàng năm, cụ thể:

   + Đối với cá nhân đóng quỹ phòng, chống thiên tai trong thời gian từ sau ngày 30 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm;

   + Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập đóng lần thứ nhất trong thời gian từ sau ngày 30 tháng 5 đến ngày 30 tháng 10 hàng năm và đóng số tiền còn lại trong thời gian từ sau ngày 30 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm.

- Phạt tiền gấp 2,0 lần mức phải đóng góp theo từng đợt nhưng tối thiểu là 50.000 đồng, tối đa không quá 50.000.000 đồng đối với hành vi không đóng quỹ phòng, chống thiên tai hàng năm, cụ thể:

   + Đối với cá nhân đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm chưa đóng đủ quỹ phòng, chống thiên tai;

   + Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập đến hết ngày 30 tháng 10 hàng năm chưa đóng lần thứ nhất và đến hết ngày 31 tháng 12 chưa đóng số tiền còn lại phải đóng góp quỹ phòng, chống thiên tai.

Ngoài bị phạt tiền, chủ thể vi phạm còn bị buộc đóng góp quỹ phòng chống thiên tai theo mức quy định còn thiếu.

Câu 7: Theo pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm gây cản trở dòng chảy của công trình thủy lợi sẽ bị xử lý hành chính như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Điều 13 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP, hành vi vi phạm gây cản trở dòng chảy của công trình thủy lợi sẽ bị xử lý như sau:
- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi trồng rau, cắm đăng đó, chất chà và các hình thức đánh bắt khác gây cản trở dòng chảy.

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi ngâm tre, luồng, nứa, lá, gỗ hoặc tạo các vật cản khác gây cản trở dòng chảy.

Ngoài bị phạt tiền, chủ thể vi phạm còn bị buộc khôi phục tình trạng ban đầu trước khi thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên.


Câu 8: Theo pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm quy định về đổ rác thải, chất thải; xả nước thải vào công trình thủy lợi sẽ bị xử lý hành chính như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Điều 14 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP, hành vi vi phạm quy định về đổ rác thải, chất thải; xả nước thải vào công trình thủy lợi sẽ bị xử lý như sau:

- Hành vi đổ rác thải, chất thải vào công trình thủy lợi, bị xử phạt như sau:

   + Phạt cảnh cáo đối với hành vi đổ rác thải, chất thải vào công trình thủy lợi với khối lượng dưới 0,5 m3;

   + Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi đổ rác thải, chất thải vào công trình thủy lợi với khối lượng từ 0,5 m3 đến dưới 1 m3;

   + Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi đổ rác thải, chất thải vào công trình thủy lợi với khối lượng từ 01 m3 đến dưới 03 m3;

   + Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi đổ rác thải, chất thải vào công trình thủy lợi với khối lượng từ 03 m3 đến dưới 05 m3;

   + Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi đổ rác thải, chất thải vào công trình thủy lợi với khối lượng từ 05 m3 trở lên.

- Hành vi xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc diện phải xin phép mà không có giấy phép, bị xử phạt như sau:

   + Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc diện phải xin phép mà không có giấy phép với lưu lượng nhỏ hơn 05 m3/ngày đêm;

   + Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc diện phải xin phép mà không có giấy phép với lưu lượng từ 05 m3/ngày đêm đến dưới 100 m3/ngày đêm;

   + Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc diện phải xin phép mà không có giấy phép với lưu lượng từ 100 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm;

   + Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc diện phải xin phép mà không có giấy phép với lưu lượng từ 500 m3/ngày đêm trở lên.

Ngoài bị phạt tiền, chủ thể vị phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi đổ rác thải, chất thải vào công trình thủy lợi hoặc bị buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm nước trong công trình thủy lợi đối với hành vi xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc diện phải xin phép mà không có giấy phép.

Câu 9: Theo pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông qua công trình thủy lợi sẽ bị xử lý hành chính như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Điều 18 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 của Chính phủ), hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông qua công trình thủy lợi sẽ bị xử lý như sau:
- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe cơ giới vượt tải trọng cho phép đi trên công trình thủy lợi.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng xe cơ giới, phương tiện thủy nội địa lưu thông trong công trình thủy lợi khi có biển cấm, trừ các loại xe, phương tiện ưu tiên theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.”


Ngoài bị phạt tiền, chủ thể vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu nếu làm hư hỏng công trình do các hành vi vi phạm nêu trên gây nên.


Câu 10: Để chuẩn bị cho con trai lớn lấy vợ, ông B đã mua một mảnh đất gần khu vực đê của xã vì đất ở khu vực này rất rẻ. Sau khi mua mảnh đất này, ông B đã tiến hành xây dựng một căn nhà mới cho vợ chồng con trai ông. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, chính quyền địa phương đã xác định một phần diện tích căn nhà đã lấn chiếm sang phạm vi bảo vệ bờ đê của xã. Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, trường hợp xây dựng nhà ở vi phạm phạm vi bảo vệ đê điều của ông B sẽ bị xử lý như thế nào?


Trả lời:


Đối với trường hợp xây dựng nhà ở của ông B, việc xử lý sẽ căn cứ theo điểm b khoản 6 Điều 20 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP. Cụ thể, ông B sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng do đã xây dựng nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều của xã. Bên cạnh đó, ông B có thể sẽ bị tịch thu các phương tiện, thiết bị xây dựng nhà ở trái phép theo quy định tại khoản 8 Điều 20. Ngoài ra, ông B cũng sẽ bị buộc tháo dỡ phần công trình vi phạm nằm trong phạm vi bảo vệ đê của xã.


Câu 11: Theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi không thực hiện Quyết định của người có thẩm quyền trong việc huy động nguồn lực để hộ đê, cứu hộ các công trình có liên quan đến an toàn đê điều sẽ bị xử lý như thế nào?


Trả lời:


Chủ thể không thực hiện theo Quyết định của người có thẩm quyền trong việc huy động nguồn lực để hộ đê, cứu hộ các công trình có liên quan đến an toàn đê điều sẽ bị xử lý theo Điều 25 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP. Theo đó, chủ thể vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.


Câu 12: Theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi sẽ bị xử lý như thế nào?


Trả lời:


Chủ thể thực hiện các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi sẽ bị xử lý theo Điều 17 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 của Chính phủ), cụ thể như sau:


- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

   + Làm lều, quán, tường; xây dựng các công trình tạm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Ngoài ra, chủ thể vi phạm còn bị buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép;

   + Đào, cuốc, xới, đánh vầng cỏ, gieo trồng các loại cây hoa màu trên bờ, mái kênh, mái đập đất. Ngoài ra, chủ thể vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

   + Xây dựng lò gạch, lò vôi, chuồng trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Ngoài ra, chủ thể vi phạm còn bị buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép;

   + Nuôi trồng thủy sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Ngoài ra, chủ thể vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

   + Phá dỡ, xê dịch mốc chỉ giới, biển báo của công trình thủy lợi hoặc tự ý đấu nối kênh, đường ống dẫn nước. Ngoài ra, chủ thể vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

   + Hoạt động nghiên cứu khoa học, trồng cây lâu năm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Ngoài ra, chủ thể vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

   + Đào đắp ao, hồ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Ngoài ra, chủ thể vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi:

   + Không gửi báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy lợi theo nội dung và thời gian quy định;

   + Không thực hiện kiểm tra đập, hồ chứa thủy lợi theo nội dung và chế độ quy định;

  
   + Không có hoặc không tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công;

   + Không thực hiện kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi theo quy định;

   + Không thực hiện cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi;

   + Không có hoặc không thực hiện phương án bảo vệ đã được phê duyệt;

   + Không có hoặc không rà soát, điều chỉnh, bổ sung hằng năm hoặc không thực hiện phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đã được phê duyệt.

- Phạt tiền và buộc khôi phục tình trạng ban đầu đối với hành vi mở rộng quy mô công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi như sau:

   + Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng, cơi nới, lấn chiếm làm tăng diện tích công trình dưới 10 m2;

   + Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng, cơi nới, lấn chiếm làm tăng diện tích công trình từ 10 m2 đến 30 m2;

   + Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng, cơi nới, lấn chiếm làm tăng diện tích công trình trên 30 m2.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng và buộc khôi phục tình trạng ban đầu đối với hành vi thay đổi kết cấu công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

   + Xây dựng trái phép công trình ngầm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, chủ thể vi phạm còn bị buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép;

   + Khoan, đào khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, chủ thể vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

   + Đổ chất thải, rác thải trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Ngoài ra, chủ thể vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

   + Tổ chức các hoạt động du lịch, thể thao trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Ngoài ra, chủ thể vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

   + Khai thác nước trái phép từ công trình thủy lợi.

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

   + Tự ý dỡ bỏ hoặc lấp công trình thủy lợi. Ngoài ra, chủ thể vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

   + Xây dựng nhà ở, công trình phụ, cầu, kè, nơi sản xuất và các công trình kiên cố khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, chủ thể vi phạm còn bị buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép;

   +  Khai thác đất, đá, cát, sỏi và các vật liệu xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, chủ thể vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

   + Lập bến bãi, tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện trái phép với mục đích kinh doanh trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Ngoài ra, chủ thể vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

- Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 


Câu 13: Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành phương án mới điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống lũ, ngôi nhà ông Nam đang sinh sống được xác định thuộc phạm vi bảo vệ đê điều của tỉnh. Do đó, gia đình ông Nam sẽ được tỉnh sắp xếp di dời sang nơi ở mới. Trong thời gian chờ thực hiện di dời, ông Nam có được quyền sửa chữa, cải tạo ngôi nhà này hay không? Nếu ông Nam có nhu cầu mở rộng diện tích mặt bằng ngôi nhà này trước khi di dời có được hay không?


Trả lời:

Điểm b khoản 2 Điều 27 của Luật đê điều cho phép những công trình, nhà ở hiện có không phù hợp với quy hoạch trong khi chưa di dời được thì có thể sửa chữa, cải tạo để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân nhưng không được mở rộng diện tích mặt bằng. Như vậy, trường hợp ông Nam được phép sửa chữa, cải tạo ngôi nhà hiện có của gia đình nhưng không được phép mở rộng diện tích mặt bằng của ngôi nhà.

Trường hợp ông Nam vẫn cố tình thực hiện việc mở rộng diện tích mặt bằng ngôi nhà sẽ bị xử lý theo Điều 22 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi mở rộng trái phép mặt bằng xây dựng với diện tích dưới 10 m2 khi sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê điều và ở bãi sông.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi mở rộng trái phép mặt bằng xây dựng với diện tích từ 10 m2 đến dưới 30 m2 khi sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê điều và ở bãi sông.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi mở rộng trái phép mặt bằng xây dựng với diện tích trên 30 m2 khi sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê điều và ở bãi sông.

- Ngoài bị phạt tiền, ông Nam còn bị buộc tháo dỡ phần công trình, nhà ở mở rộng. 

Câu 14: Sau khi được cấp phép cho xe tải với trọng lượng tối đa 20 tấn đi trên đê thuộc địa bàn xã X, anh A chủ phương tiên do nổi lòng tham đã chạy xe với tải trọng trên 20 tấn. Hành vi vi phạm này đã được công an giao thông phát hiện và lập biên bản. Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm này của anh A sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ khoản 1 Điều 24 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP, hành vi hoạt động sai tải trọng cho phép được quy định trong giấy phép được cấp của anh A sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Bên cạnh đó, anh A còn bị tước quyền sử dụng giấy phép trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu nếu có hậu quả phát sinh từ vi phạm này.

Câu 15: Ông Y là chủ thuyền khai thác cát hoạt động trên con sông thuộc địa bàn xã X. Trong quá trình khai thác cát tại con sông thuộc địa bàn xã X, chính quyền địa phương phát hiện ông Y đang tiến hành khai thác cát, sỏi mà không có giấy phép. Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi của ông Y sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP, hành vi khai thác cát, sõi mà không có giấy phép của ông Y sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Bên cạnh đó, ông Y còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là khôi phục lại tình trạng ban đầu của con sông.

VII. Một số quy định của pháp luật về đối tượng và mức đóng Quỹ phòng, chống thiên tai hằng năm ở nước ta  (15 câu hỏi - đáp, tình huống)

Câu 1: Quỹ phòng, chống thiên tai của Nhà nước được hoạt động theo nguyên tắc nào?

Trả lời:

Căn cứ Điều 3 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ), Quỹ được hoạt động trên hai nguyên tắc sau:

- Việc quản lý và sử dụng Quỹ phải đảm bảo đúng mục đích, kịp thời, công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả.

- Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Câu 2: Theo quy định của pháp luật hiện hành, có được thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tại cấp huyện được hay không?

Trả lời:

Không, căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 83/2019/NĐ-CP), Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được thành lập ở cấp tỉnh, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. Do đó, không được phép thành lập Quỹ tại cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ có thể được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền tổ chức công tác thu Quỹ.

Câu 3: Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm như thế nào trong hoạt động quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai?

Trả lời:

Căn cứ Điều 14 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 83/2019/NĐ-CP), trong hoạt động quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai, Ủy ban nhân dân các cấp có những trách nhiệm sau:

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thu, chi Quỹ; chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ; chỉ đạo việc công khai Quỹ theo quy định của pháp luật.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức thu, nộp Quỹ theo quy định.

Câu 4: Theo quy định của pháp luật hiện hành, chủ thể nào có thẩm quyền quyết định miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai? 

Trả lời:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 7 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 83/2019/NĐ-CP) thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là chủ thể có thẩm quyền quyết định miễn, giảm, tạm hoãn đối với các đối tượng thuộc trường hợp được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp.

Câu 5: Theo quy định của pháp luật hiện hành, những đối tượng nào được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai?

Trả lời:

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 83/2019/NĐ-CP) thì những đối tượng được miễn đóng góp bao gồm:

- Thương binh, bệnh binh và những người được hưởng chính sách như thương binh;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sỹ;

- Quân nhân làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân đang hưởng phụ cấp sinh hoạt phí;

- Sinh viên, học sinh đang theo học tập trung dài hạn tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học, Dạy nghề;

- Người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; người mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên;

- Người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 6 tháng trong 1 năm trở lên;

- Thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo; thành viên thuộc hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn; thành viên thuộc hộ gia đình ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung các văn bản nêu trên (nếu có);

- Hợp tác xã không có nguồn thu;

- Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn trong năm bị thiệt hại do thiên tai gây ra về tài sản, nhả xưởng, thiết bị; phải tu sửa, mua sắm với giá trị lớn hơn hai phần vạn tổng giá trị tài sản của tổ chức hoặc phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 5 ngày trở lên.

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 83/2019/NĐ-CP), đối tượng được xem xét giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai là tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Câu 6: Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ khoản 2 Điều 7 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 83/2019/NĐ-CP) thì, việc xét miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ của địa phương được tiến hành mỗi năm một lần vào thời điểm giao chỉ tiêu kế hoạch thu Quỹ. Trường hợp miễn, giảm, tạm hoãn do thiệt hại thiên tai, tổ chức, cá nhân phải báo cáo thiệt hại và đề xuất chính quyền địa phương để tổng hợp gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn, giảm, tạm hoãn. Trường hợp đối tượng đã đóng góp tiền nộp vào Quỹ, nếu được xét miễn, giảm, tạm hoãn thì số tiền đã nộp được trừ vào số tiền đóng góp của năm sau.

Câu 7: Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Việc thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai được thực hiện theo Điều 8 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 83/2019/NĐ-CP), cụ thể như sau: 

- Thủ trưởng tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm nộp Quỹ theo định mức được quy định và chuyển vào tài khoản của cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh hoặc tài khoản cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.

- Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, nhân viên trong lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý và chuyển vào tài khoản của cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh hoặc vào tài khoản cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.

- Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thu của các đối tượng lao động khác trên địa bàn (trừ các đối tượng đã thu nêu trên) và nộp vào tài khoản cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền. Việc thu bằng tiền mặt phải có chứng từ theo mẫu của Bộ Tài chính.

- Thời hạn nộp Quỹ: Đối với cá nhân nộp một lần trước 30 tháng 5 hàng năm; đối với tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước 30 tháng 5, số còn lại nộp trước 30 tháng 10 hàng năm.

- Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ đối tượng, mức đóng góp thuộc phạm vi quản lý, các đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn để xây dựng kế hoạch thu của cơ quan, đơn vị và địa phương.

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn việc lập, phê duyệt, thông báo kế hoạch thu Quỹ đối với từng cơ quan, đơn vị có liên quan; Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp trong việc hỗ trợ thu quỹ, lập kế hoạch thu Quỹ và cung cấp thông tin tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn cho cơ quan quản lý Quỹ. 

Câu 8: Theo quy định của pháp luật hiện hành, Quỹ phòng, chống thiên tai được phép chi những nội dung nào?

Trả lời:

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 83/2019/NĐ-CP), Quỹ phòng, chống thiên tai được chi hỗ trợ các hoạt động phòng chống thiên tai và ưu tiên hỗ trợ cho các hoạt động:

- Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai;

- Hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học;

- Xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai.

Ngoài ra, Quỹ còn có thể hỗ trợ các hoạt động sau đây:

- Cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai: Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai; hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học, xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai, tu sửa nhà sơ tán phòng tránh thiên tai; tháo bỏ hạng mục, vật cản gây nguy cơ rủi ro thiên tai; tu sửa, xử lý khẩn cấp đê, kè, cống và công trình phòng chống thiên tai được hỗ trợ kinh phí tối đa không quá 3 tỷ đồng/1 công trình.
- Hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai: Sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm; chăm sóc y tế; thực phẩm, nước uống cho người dân nơi sơ tán đến; hỗ trợ quan trắc, thông tin, thông báo, cảnh báo thiên tai tại cộng đồng; tuần tra, kiểm tra phát hiện khu vực nguy cơ xảy ra rủi ro thiên tai, sự cố công trình phòng chống thiên tai.

- Hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa: Xây dựng và phổ biến tuyên truyền kiến thức pháp luật; lập, rà soát kế hoạch phòng, chống thiên tai; tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức cho các lực lượng tham gia công tác phòng chống thiên tai các cấp ở địa phương và cộng đồng; diễn tập phòng, chống thiên tai ở các cấp; tập huấn và duy trì hoạt động cho các đối tượng tham gia hộ đê, lực lượng quản lý đê nhân dân, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

- Hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ nhưng không vượt quá 3% tổng số thu.

- Được điều chuyển để hỗ trợ các địa phương khác bị thiệt hại do thiên tai vượt quá khả năng khắc phục của địa phương.

Câu 9: Theo quy định của pháp luật hiện hành, thẩm quyền chi Quỹ phòng, chống thiên tai được quy định như thế nào?

Trả lời:

Thẩm quyền chi Quỹ phòng, chống thiên tại được quy định tại Điều 10 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 83/2019/NĐ-CP). Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã quyết định mức chi và nội dung chi cho các đối tượng theo đề nghị của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cùng cấp. 

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan, đề xuất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Căn cứ vào số thu Quỹ thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc xuất Quỹ hỗ trợ cho các địa phương khác.

Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chuyển Quỹ của địa phương này để hỗ trợ địa phương khác được quy định như sau:

- Trường hợp điều chuyển cấp bách để hỗ trợ địa phương chịu ảnh hưởng thiên tai nghiêm trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai thống nhất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định;

- Căn cứ báo cáo kết quả thu, chi Quỹ hàng năm của địa phương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính xây dựng phương án xử lý số tồn dư Quỹ của địa phương, đảm bảo duy trì số tồn dư của Quỹ tại địa phương và điều chuyển hỗ trợ địa phương khác gặp khó khăn do thiên tai nghiêm trọng; trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Câu 10: Các hoạt động thu, chi liên quan tới Quỹ phòng, chống thiên tai có phải công khai hay không? Nếu có thì thực hiện dưới hình thức nào?

Trả lời:

Căn cứ vào Điều 13 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 83/2019/NĐ-CP), hoạt động thu, chi liên quan tới Quỹ phòng, chống thiên tai đều phải công khai. Hình thức công khai được quy định như sau:

- Cơ quan, đơn vị, tổ chức phải công khai danh sách thu, nộp Quỹ của cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Hình thức công khai: Thông báo bằng văn bản, niêm yết tại đơn vị; công bố tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Thời điểm công khai chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành công việc thu nộp.

- Cấp xã phải công khai kết quả thu nộp, danh sách người lao động đã đóng Quỹ trên địa bàn xã; tổng kinh phí được cấp cho công tác phòng, chống thiên tai và nội dung chi. Hình thức công khai: Báo cáo giải trình công khai tại cuộc họp tổng kết hàng năm; niêm yết tại trụ sở Ủy ban, Trung tâm văn hóa các thôn và thông báo trên phương tiện truyền thanh xã.

- Cơ quan quản lý Quỹ (Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai) công khai kết quả thu, danh sách và mức thu đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và từng huyện; báo cáo quyết toán thu chi; nội dung chi theo địa bàn cấp huyện. Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở Quỹ; thông báo bằng văn bản tới cơ quan, tổ chức đóng góp Quỹ; công khai trên website của cơ quan quản lý Quỹ.

Câu 11: Các hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai có chịu sự thanh tra, kiểm toán và giám sát hay không? Nếu có thì hoạt động này được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Điều 12 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 83/2019/NĐ-CP) thì các hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai có chịu sự thanh tra, kiểm toán và giám sát. Việc thanh tra, kiểm toán và giám sát Quỹ được thực hiện như sau:

- Quỹ phòng, chống thiên tai chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ. Có biện pháp đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ nộp Quỹ theo quy định của pháp luật.

- Mặt trận tổ quốc cấp tỉnh, các tổ chức Hội có liên quan đến Quỹ được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về Quỹ và thực hiện quyền giám sát thông qua các ý kiến, đề xuất, phản biện.

Câu 12: Công ty X hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phân bón có trụ sở tại tỉnh Y. Theo báo cáo tài chính năm 2020, tổng giá trị tài sản của công ty X tại Việt Nam là 600 tỷ. Như vậy, theo quy định của pháp luật, năm 2020, công ty X có phải đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh Y hay không? Nếu có thì mức đóng góp bắt buộc là bao nhiêu?

Trả lời:

Trong năm 2020, nếu công ty X không bị thiệt hại do thiên tai gây ra về tài sản, nhà xưởng, thiết bị khiến phải tu sửa, mua sắm với giá trị lớn hơn hai phần vạn tổng giá trị tài sản của tổ chức tại Việt Nam (cụ thể trong trường hợp công ty X là lớn hơn 120 triệu đồng) hoặc không phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 05 ngày trở lên thì công ty X phải thực hiện nghĩa vụ đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh Y.

Mức đóng góp bắt buộc của công ty X là hai phần vạn tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính năm 2020, nhưng không vượt quá 100 triệu đồng. Trong trường hợp của công ty X, do hai phần vạn tổng giá trị tài sản của công ty là 120 triệu đồng nên công ty X chỉ phải đóng góp 100 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh Y.

Câu 13: Anh A đang làm công nhân dệt may tại công ty may mặc Z có trụ sở tại tỉnh Y. Theo quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng góp bắt buộc của anh A vào Quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh Y là bao nhiêu? Giả sử mức lương tối thiểu vùng tại nơi anh A làm việc năm 2020 là 4 triệu đồng/tháng và công ty Z quy định 1 tháng anh A phải làm việc đủ 25 ngày.

Trả lời:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 83/2019/NĐ-CP) thì mức đóng góp hàng năm của anh A vào Quỹ phòng, chống thiên tai là 01 ngày lương theo mức lương tối thiểu vùng. 01 ngày lương của anh A được xác định theo công thức: Mức lương tối thiểu vùng /số ngày làm việc trong 1 tháng. Theo đó, mức đóng của anh A vào Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Y trong năm 2020 là 160.000 đồng.

Câu 14: Anh B là công chức đang làm việc tại Sở Tư pháp tỉnh Y. Theo quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng góp bắt buộc của anh B vào Quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh Y là bao nhiêu? Giả sử, mức lương cơ bản năm 2020 sau khi trừ các khoản thuế, báo hiểm phải nộp là 1,6 triệu đồng/tháng và một tháng anh B có 25 ngày làm việc.

Trả lời:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 83/2019/NĐ-CP) thì mức đóng góp hàng năm của anh B vào Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Y là 01 ngày lương theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp. 01 ngày lương của anh B được xác định theo công thức: Mức lương cơ bản /số ngày làm việc trong 1 tháng. Theo đó, mức đóng của anh N vào Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Y trong năm 2020 là 64.000 đồng.
Câu 15: Bà H là người bán thịt ở chợ Z. Theo quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng góp bắt buộc của bà H vào Quỹ phòng, chống thiên tai là bao nhiêu?

Trả lời:

Có thể thấy, bà H không thuộc trường hợp người lao động trong các doanh nghiệp hay cán bộ, công chức, viên chức, do đó, mức đóng góp của bà H vào Quỹ phòng, chống thiên tai được xác định theo điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 83/2019/NĐ-CP). Cụ thể, mức đóng góp của bà H là 15.000 đồng/năm.
VIII. Một số quy định của pháp luật về hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ và vừa khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ lụt và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt (15 câu hỏi-đáp, tình huống)
1. Xin hãy cho biết việc hỗ trợ tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời

Theo Điều 8 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, việc hỗ trợ tiếp cận tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định như sau:
Trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định chính sách hỗ trợ tổ chức tín dụng tăng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích tổ chức tín dụng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp và biện pháp phù hợp khác; khuyến khích thành lập tổ chức tư vấn độc lập để xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 Doanh nghiệp nhỏ và vừa được cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, tăng cường năng lực quản trị, kỹ năng quản lý, minh bạch hóa tài chính của doanh nghiệp để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng.

 Doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp bảo lãnh tín dụng tại Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 9 của Luật này.


2. Việc hỗ trợ mặt bằng sản xuất được pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định như thế nào?
Trả lời

Điều 11 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 quy định việc hỗ trợ mặt bằng sản xuất như sau:
1. Căn cứ vào điều kiện quỹ đất thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp; khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

2. Căn cứ vào điều kiện ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn. Thời gian hỗ trợ tối đa là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mặt bằng.

3. Việc hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản 2 Điều này được thực hiện thông qua việc bù giá cho nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp để giảm giá cho thuê mặt bằng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Số tiền bù giá được trừ vào số tiền thuê đất hoặc được hỗ trợ từ ngân sách địa phương.

4. Việc hỗ trợ mặt bằng sản xuất quy định tại Điều này không áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn nhà nước.
3. Các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung được hưởng các hỗ trợ nào theo quy định của pháp luật?
Trả lời:

Khoản 3 Điều 12 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung được hưởng các hỗ trợ sau đây:

- Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
4. Đối tượng nào được áp dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh?

Theo Điều 2 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, các đối tượng được áp dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh bao gồm: Hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, diêm dân, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối (sau đây gọi là hộ sản xuất) bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh.

5. Nguyên tắc hỗ trợ đối với các hộ sản xuất bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh được pháp luật quy định như thế nào?
Điều 3 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ quy định nguyên tắc hỗ trợ như sau:
- Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu (không phải đền bù thiệt hại).
-Thực hiện hỗ trợ kịp thời, trực tiếp bằng tiền hoặc bằng giống cây, con, hiện vật. Giống cây, con, hiện vật hỗ trợ phải đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện sinh thái và thực tế của địa phương.
- Việc hỗ trợ phải công khai, minh bạch, đúng mức và đúng đối tượng.
- Trong trường hợp có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ cùng một nội dung, hộ sản xuất chỉ được nhận hỗ trợ một chính sách phù hợp nhất.
6. Pháp luật quy định các hộ sản xuất bị thiệt hại do thiên tai cần đáp ứng những điều kiện gì để được xem xét hỗ trợ?
Trả lời

Điều 4 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ quy định các hộ sản xuất bị thiệt hại do thiên tai sẽ được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây:
- Sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương.
- Có đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với chăn nuôi tập trung (trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã) và nuôi trồng thủy sản hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có). Các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian 15 ngày kể từ khi bắt đầu chăn nuôi; trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản kê khai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận vào kê khai. Các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện kê khai và được xác nhận ngay khi thực hiện nuôi trồng.
- Thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.
- Thời điểm xảy ra thiệt hại do thiên tai: Trong thời gian xảy ra thiên tai trên địa bàn được Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương xác nhận;
7. Mức hỗ trợ đối với cây trồng bị thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai được pháp luật quy định như thế nào?
Trả lời


Tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ quy định việc hỗ trợ đối với cây trông bị thiệt hại như sau:

- Diện tích lúa thuần bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha;
- Diện tích mạ lúa thuần bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 20.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha;
- Diện tích lúa lai bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha;
- Diện tích mạ lúa lai bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 30.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 15.000.000 đồng/ha;
- Diện tích ngô và rau màu các loại thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha;
- Diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha.

8. Các hộ gia đình sản xuất lâm nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài được hưởng các mức hỗ trợ nào theo quy định của pháp luật?


Trả lời

Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ quy định việc  hỗ trợ đối với sản xuất lâm nghiệp như sau:
- Hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha đối với diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp, vườn giống, rừng giống bị thiệt hại trên 70%; hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha nếu bị thiệt hại từ 30% - 70%.
- Hỗ trợ 40.000.000 đồng/ha đối với diện tích cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm bị thiệt hại trên 70%; hỗ trợ 20.000.000 đồng/ha nếu bị thiệt hại từ 30% - 70%.

9. Gia đình ông A và rất nhiều hộ gia đình ở cùng thôn sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng thủy sản. Trong đợt mưa bão vừa qua, toàn bộ diện tích nuôi tôm, cá của các gia đình đều bị thiệt hại nặng nề. Ông A muốn biết nhà nước có chính sách hỗ trợ như thế nào đối với trường hợp bị thiệt hại do thiên tai như gia đình mình?

Trả lời

Trường hợp bị thiệt hại kinh tế do thiên tai như gia đình ông A và các hộ gia đình cùng thôn sẽ được xem xét, hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP về việc hỗ trợ đối với nuôi thủy, hải sản như sau:
- Diện tích nuôi tôm quảng canh (nuôi tôm lúa, tôm sinh thái, tôm rừng, tôm kết hợp) bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 4.100.000 - 6.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 2.000.000 - 4.000.000 đồng/ha;
- Diện tích nuôi cá truyền thống, các loài cá bản địa bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 7.100.000 - 10.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 3.000.000 - 7.000.000 đồng/ha;
- Diện tích nuôi tôm sú bán thâm canh, thâm canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 6.100.000 - 8.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng/ha;
- Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh, thâm canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 20.500.000 - 30.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng/ha;
- Diện tích nuôi nhuyễn thể bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 40.500.000 - 60.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 20.000.000 - 40.000.000 đồng/ha;
- Diện tích nuôi cá tra thâm canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 20.500.000 - 30.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng/ha;
- Lồng, bè nuôi nước ngọt bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 7.100.000 - 10.000.000 đồng/100 m3 lồng; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 3.000.000 - 7.000.000 đồng /100 m3 lồng;
- Diện tích nuôi cá rô phi đơn tính thâm canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 20.500.000 - 30.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng/ha;
- Diện tích nuôi cá nước lạnh (tầm, hồi) thâm canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 35.500.000 - 50.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 15.000.000 - 35.000.000 đồng/ha;
     
- Lồng, bè nuôi trồng ngoài biển (xa bờ, ven đảo) bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 15.500.000 - 20.000.000 đồng/100 m3 lồng; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 10.000.000 - 15.000.000 đồng/100 m3 lồng;
- Diện tích nuôi trồng các loại thủy, hải sản khác bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 4.100.000 - 6.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 2.000.000 - 4.000.000 đồng/ha.
Như vậy, tùy vào từng mức độ thiệt hại gia đình A sẽ được nhà nước hỗ trợ một phần chi phí để tiếp tục nuôi trồng thủy sản.

10. Việc hỗ trợ đối với các chủ trang trại nuôi gia súc, gia cầm bị thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tại được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời

Theo Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP quy định việc hỗ trợ đối với nuôi gia súc, gia cầm như sau:
- Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) đến 28 ngày tuổi, hỗ trợ 10.000 - 20.000 đồng/con; trên 28 ngày tuổi, hỗ trợ 21.000 - 35.000 đồng/con;
- Lợn đến 28 ngày tuổi, hỗ trợ 300.000 - 400.000 đồng/con; trên 28 ngày tuổi, hỗ trợ 450.000 - 1.000.000 đồng/con; lợn nái và lợn đực đang khai thác, hỗ trợ 2.000.000 đồng/con;
- Bê cái hướng sữa đến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 1.000.000 - 3.000.000 đồng/con; bò sữa trên 6 tháng tuổi, hỗ trợ 3.100.000 - 10.000.000 đồng/con;
- Trâu, bò thịt, ngựa đến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 500.000 - 2.000.000 đồng/con; trên 6 tháng tuổi, hỗ trợ 2.100.000 - 6.000.000 đồng/con;
- Hươu, nai, cừu, dê: Hỗ trợ 1.000.000 - 2.500.000 đồng/con.
11. Vừa qua, do mưa lụt kéo dài nên đã ảnh hưởng lớn đến việc thu hoạch sản lượng muối của bà con diêm dân quê tôi. Xin hỏi nhà nước có hỗ trợ như thế nào đối với người dân bị thiệt hại muối do thiên tai?

Trả lời
Theo Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ việc hỗ trợ đối với sản xuất muối được quy định như sau:
Diện tích sản xuất muối bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha.
Như vậy, tùy từng mức độ thiệt hại, người dân sản xuất muối sẽ được nhà nước xem xét hỗ trợ một phần chi phí để bù đắp lại thiệt hại do thiên tai gây ra. 

12. Việc hỗ trợ bằng hiện vật đối với các hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, diêm dân, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai được quy đổi như thế nào so với việc hỗ trợ bằng tiền mặt?

Trả lời

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP, việc hỗ trợ bằng hiện vật đối với các hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, diêm dân, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai được quy đổi tương đương hỗ trợ bằng tiền theo giá tại thời điểm hỗ trợ.
13. Pháp luật quy định như thế nào về trình tự và cách thức thực hiện hỗ trợ đối với các hộ sản xuất bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai?
Trả lời

Theo điểm b Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự và cách thức thực hiện hỗ trợ đối với các hộ sản xuất bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai như sau:
Khi bị thiệt hại, các hộ sản xuất phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp lên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã để phối hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp giải quyết theo quy định.
14. Hồ sơ xin hỗ trợ của các hộ sản xuất bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai và thời hạn giải quyết hồ sơ xin hỗ trợ được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời

 Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP quy định hồ sơ xin hỗ trợ như sau:
- Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai (theo các Mẫu đơn quy định);
- Bản kê khai sản xuất ban đầu (theo Mẫu quy định) hoặc Giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có);
- Bảng thống kê thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai có xác nhận của thôn, bản, khu dân cư.
Về thời hạn giải quyết hồ sơ, khoản 4 Điều 6 Nghị định này quy định, chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp phải có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết cho các hộ sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.
15. Cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương đối với sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai được pháp luật quy định như thế nào?
Trả lời

Cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương đối với sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh được hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ, theo đó:
- Các tỉnh miền núi, Tây Nguyên: Ngân sách trung ương hỗ trợ 80% mức ngân sách nhà nước hỗ trợ thiệt hại;
- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại:
Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ 50% trở lên: Chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện;
Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%: Ngân sách trung ương hỗ trợ 50% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;
Các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách còn lại: Ngân sách trung ương hỗ trợ 70% phân hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.
* Các quy định khác:
Trường hợp kinh phí hỗ trợ thiệt hại trong năm dưới 01 tỷ đồng/năm: Các tỉnh, thành phố chủ động sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện;
Trường hợp các địa phương có mức độ thiệt hại lớn, nếu phần ngân sách địa phương bảo đảm vượt quá 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao, ngân sách trung ương sẽ bổ sung thêm phần chênh lệch vượt quá 50% dự phòng ngân sách địa phương để các tỉnh, thành phố có đủ nguồn để thực hiện.
IX. Một số quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng (15 câu hỏi-đáp, tình huống)

1. Việc bảo vệ thông tin của người tiêu dùng được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời

Theo Điều 6 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, người tiêu dùng được bảo đảm an toàn, bí mật thông tin của mình khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Trường hợp thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của người tiêu dùng thì tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm:

a) Thông báo rõ ràng, công khai trước khi thực hiện với người tiêu dùng về mục đích hoạt động thu thập, sử dụng thông tin của người tiêu dùng;

b) Sử dụng thông tin phù hợp với mục đích đã thông báo với người tiêu dùng và phải được người tiêu dùng đồng ý;

c) Bảo đảm an toàn, chính xác, đầy đủ khi thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của người tiêu dùng;

d) Tự mình hoặc có biện pháp để người tiêu dùng cập nhật, điều chỉnh thông tin khi phát hiện thấy thông tin đó không chính xác;

đ) Chỉ được chuyển giao thông tin của người tiêu dùng cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của người tiêu dùng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người tiêu dùng có những quyền lợi gì theo quy định của pháp luật?

Trả lời

Quyền lợi của người tiêu dùng quy định tại Điều 8 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như sau:
- Được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp.

- Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng hóa, dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; được cung cấp hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch và thông tin cần thiết khác về hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng đã mua, sử dụng.

- Lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình; quyết định tham gia hoặc không tham gia giao dịch và các nội dung thỏa thuận khi tham gia giao dịch với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

- Góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch và nội dung khác liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

- Tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết.

- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kiến thức về tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.


3. Pháp luật quy định người tiêu dùng có các nghĩa vụ như thế nào?
Nghĩa vụ của người tiêu dùng quy định tại Điều 9 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 như sau:
- Kiểm tra hàng hóa trước khi nhận; lựa chọn tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không làm tổn hại đến môi trường, trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của mình và của người khác; thực hiện chính xác, đầy đủ hướng dẫn sử dụng hàng hóa, dịch vụ.

- Thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện hàng hóa, dịch vụ lưu hành trên thị trường không bảo đảm an toàn, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng; hành vi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.


4. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng xác định các hành vi bị cấm nào đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ lợi dụng thiên tai để ép buộc người tiêu dùng?

Trả lời

Khoản 3 Điều 10 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã nghiêm cấm các hành vi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ép buộc người tiêu dùng như sau:

- Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các biện pháp khác gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của người tiêu dùng;

- Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để ép buộc giao dịch.


6. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm như thế nào trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng theo quy định của pháp luật?


Trả lời:

Điều 12 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng như sau: 
- Ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

- Niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm kinh doanh, văn phòng dịch vụ.

- Cảnh báo khả năng hàng hóa, dịch vụ có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của người tiêu dùng và các biện pháp phòng ngừa.

- Cung cấp thông tin về khả năng cung ứng linh kiện, phụ kiện thay thế của hàng hóa.

- Cung cấp hướng dẫn sử dụng; điều kiện, thời hạn, địa điểm, thủ tục bảo hành trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ có bảo hành.

- Thông báo chính xác, đầy đủ cho người tiêu dùng về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trước khi giao dịch.


7. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, người tiêu dùng, tổ chức xã hội cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng?

Trả lời

Theo Điều 26 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích của nhiều người tiêu dùng, lợi ích công cộng thì người tiêu dùng, tổ chức xã hội có quyền yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện nơi thực hiện giao dịch giải quyết.
Người tiêu dùng, tổ chức xã hội có nghĩa vụ cung cấp thông tin, bằng chứng có liên quan đến hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

8. Việc giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng của cơ quan Nhà nước được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời

Theo Điều 26 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm  2010, quy định việc giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của cơ quan Nhà nước như sau:
1. Khi nhận được yêu cầu của người tiêu dùng, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện có trách nhiệm yêu cầu các bên giải trình, cung cấp thông tin, bằng chứng hoặc tự mình xác minh, thu thập thông tin, bằng chứng để xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản việc giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trường hợp xác định tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng, văn bản trả lời phải có các nội dung sau đây:

a) Nội dung vi phạm;

b) Biện pháp khắc phục hậu quả;

c) Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả;

d) Biện pháp xử lý vi phạm hành chính, nếu có.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm b khoản 2 điều này bao gồm:

a) Buộc tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thu hồi, tiêu hủy hàng hóa hoặc ngừng cung cấp hàng hóa, dịch vụ;

b) Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân vi phạm;

c) Buộc tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ loại bỏ điều khoản vi phạm quyền lợi người tiêu dùng ra khỏi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

4. Ngoài các biện pháp quy định tại khoản 3 Điều này, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tái phạm còn bị đưa vào Danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.


9. Trong đợt lũ lụt vừa qua, Q nhận thấy mặt hàng áo phao ở các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng thiên tai đều bị thiếu hàng, khan hiếm. Q đã cùng một số người bạn thực hiện gom một lượng áo phao có giá trị lên đến 90 triệu đồng nhằm bán lại với giá cao hơn trị trường để thu lợi. Đề nghị cho biết pháp luật quy định biện pháp xử phạt vi phạm hành chínhđối với hành vi của Q như thế nào?


Trả lời

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền tiêu dùng, hành vi của Q ở trên sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa hoặc tạo ra sự khan hiếm hàng hóa giả tạo trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng nhằm bán lại thu lợi bất chính thuộc một trong các trường hợp sau đây mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự:
- Hàng hóa thuộc danh mục bình ổn giá hoặc danh mục nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giá;
- Khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh hoặc diễn biến bất thường khác.
Đối chiếu với quy định trên, hành vi của Q cùng nhóm bạn sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Bên cạnh đó Q còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

10. Hành vi lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để ép buộc giao dịch bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 60 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, hành vi lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để ép buộc giao dịch bị xử phạt như sau:
- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để ép buộc giao dịch.
- Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với hành vi vi phạm trên.
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm trên.

11. Hành vi lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 61 Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ hành vi lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng bị xử phạt theo các mức sau:
- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị dưới 5.000.000 đồng:
- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng.
- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.
- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.
- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên.

12. Lợi dụng nhu cầu của bà con cần khối lượng mì tôm lớn để mang vào viện trợ cho đồng bào vùng lũ lụt, cơ sở sản xuất K đã tự ý tăng giá để thu lời bất chính. Đề nghị cho biết hành vi của cơ sở sản xuất K nêu trên có phải là hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực giá hay không?

Trả lời

Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Giá năm 2012 quy định các hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh như sau:

- Bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá hàng hóa, dịch vụ;

- Gian lận về giá bằng cách cố ý thay đổi các nội dung đã cam kết mà không thông báo trước với khách hàng về thời gian, địa điểm, điều kiện mua, bán, chất lượng hàng hóa, dịch vụ tại thời điểm giao hàng, cung ứng dịch vụ;

- Lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường khác; lợi dụng chính sách của Nhà nước để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý;

- Các hành vi chuyển giá, thông đồng về giá dưới mọi hình thức để trục lợi.

Như vậy, đối chiếu với quy định trên, hành vi của cơ sở sản xuất K là hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực giá.
13. Cơ quan nào có thẩm quyền và trách nhiệm quyết định áp dụng biện pháp bình ổn giá trong trường hợp thiên tai tại địa phương?

Trả lời

Theo Khoản 3 Điều 18 Luật Giá năm 2012 quy định Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền và trách nhiệm quyết định áp dụng biện pháp bình ổn giá. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá do Chính phủ quyết định và hướng dẫn của Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan ngang bộ; trong trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn bất ngờ, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương quyết định biện pháp bình ổn giá cụ thể tại địa phương.

14. Pháp luật quy định biện pháp xử phạt vi phạm hành chính như thế nào đối với hành vi lợi dụng thiên tai để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý?
Trả lời

Biện pháp xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với hành vi lợi dụng thiên tai để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý theo quy định tại Điều 17 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ. Theo đó, hành vi lợi dụng thiên tai để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
Đồng thời, chủ thể vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do hành vi nêu trên.

15. Hành vi chậm thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính sau thời gian 20 ngày làm việc đối với trường hợp mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá do thiên tai bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật?

Trả lời

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định các hành vi chậm thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính sau thời gian 20 ngày làm việc trong sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong các trường hợp sau:

- Không bảo đảm một trong các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định pháp luật về giá;

- Có sự thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị hủy hoại do thiên tai, địch họa hoặc lý do bất khả kháng khác;

- Thay đổi về danh sách thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp (gồm: tên, năm sinh, quê quán, chức vụ, số Thẻ thẩm định viên và ngày cấp Thẻ thẩm định viên về giá);

- Doanh nghiệp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu;

- Doanh nghiệp bị giải thể, phá sản, tạm ngừng, tự chấm dứt kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;

- Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Như vậy, đối chiếu với những quy định của pháp luật hành vi chậm thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính sau thời gian 20 ngày làm việc đối với trường hợp mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá do thiên tai sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
